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© Gidi thigu

Truring Trung hoc phd théng Hoang Mai dugc thanh Iap thang 671997, trén co si Phan hiéu cila trrng
THPT Qujnh Luu 2. Trudng dang trén dia ban khii An Thinh, thi trén Hodng Mai, huyén Quynh L, finh
Nghé An nay 13 kndi An Thinh, thi x& Hoang Mai, finh Nohé An . Tréi qua hon 16 nim xéy dung va truimg
thanh, quy md phat ién va chét lugg gio due cla Nha trng khong ngimg duroc nang 1én

© TINTI'C Tintie sy kién Truyénthing hiéu hoc Thong béo Xemtiép.

@ Truimg THPT Hodng Mai ki
nigm 32 nam Ngdy Nha
giso VietNam

aLé phat dong toan dén ra
quan 1am giao thing thily

Dém ngay 17 thang 11 nam 2014 Boan
trrimg THPT Hoang Mai dé tb chire thanh
cong Hoi dién van nghe chao mimg K

& 32 ndm Nody nha gido Vet N 20 Igri n&m 2014
e v = - ™ Ngay nha giao > ' 2 woiai thé thao chao mimg

ngdo cho ngud xem. DAy ciing 14 hoat dang al ¥ nhfa cia hoe sinh
trung THPT Hoang Mai tri &n t6i céc thay gido 6 gido.
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@Phong trao giai todn trén
intermet va cau chuyén vé
cau hoe trd dam mé todn

/‘@ OLYMPICTIENG ANH
\s et 58 dm, hai nit sinh Nguén Naoc
Minh Hng v& Pham Thi Ha vy, hoc sinh

hoc

oG rwng THPT chuyén Phan 801 Chau (ugne 7
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Trang chi Tin tire Kho tmg dung Dién dan

(TR

D

Tring hoo

Giéi thidu va hwéng dan cach danh gia
xép loai hoc sinh THCS/THPT theo Théng

Iy tw 58
“dnh gid & §¢p loai hoe siof

1551 nguition Bunay

Kinh chao cac théy, co,

Gén day, BAT vnEdu nhan duoe nhidu céu hdi thac méc lién quan dén két qua xép loai v danh gid hoc sinh cudi ki
abivti cdp THCS va THPT trén Phan mém Quan 1 tnrimg hot vnEdu va tho ring két gud trén hé thing chira chinh
o fhur céch tinh 18U ay ca nha trsong

Trudc hét, BOT vnEduin khang dinh la ring: Hién tai, hé théng viEdu dang thuc hign vise danh i xp loai dng voi
auy ché danh gid, xép logi hoc sinh THCS va THPT thea Théng tu 58 ciia B 6D, ban hanh ngay 121202011
D& xem lai toan b5 ni dung clia thang tu nay, xin ma cac thay co i file tai day.

Trong théng tu 58, ¢6 3 ndi dung digu khodn quan trong nhét ma cac thay, cd cin luu ¥ 8 thue hign viec danh gid, xép
Ioai cho hoc sinh, bao gbm:

« Didu 10. Két qua mén hoc ciia méi hoc ky, ca nam hoc

« Biu 11. Biém trung binh c&c mon hoc kY, ca ném hoc
« Didu 13. Tiéu chudn xép loai hoc kyva xép loai c& nam hoc

Dudi 4y, BAT wnEdu xin dira ra mdt s6 tinh hudng cu thé ma nhiu tnring g3p phi va dang hidu nhm 13 hé thing
tinh sai nhung d8i chiéu lai véi TT 58 & théy két qua 46 13 dng. (Mi céc thay cd tham khio tbng hop céc tinh
hubng tai aé).

4. Tinh hudng 1

- Hi: Em Nuyén V3n An c6 bing diém mén Thé duc niur sau
vned vnjsorlin-fac/

Hutmg dén sir dung

DANG NHAP (B

@ Xem két qua hoc tap

HojtroAvnEdu

‘. Téng dai mién phi

18001255 bam nhanh 6

Hotline: (Ngoai giés hanh chinh)

012345 00233

@ hotline.vnedu@vasc.com.vn

WEBSITE TIEU BIEU

Trring THPT Chuyén Lé Quy
Bin
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Trang chi Tin tire Tring hoo Kho tmg dung Dién dan Hutmg dén sir dung Liénhé

L B tra clyu diém ciia hoc sinh HA Thi Kim Anh xin vui 1ng nhap mat khAu 88 xéc nhan thang tin!
Tra cibu két qua hoc tap

143017414 L Chon nim hoc 20142015 v

Mt khau méc dinh chinh fa s6 dién thoai da dang ky
s S8 ién ac aién th cla ban,
&n mit kh3u: nhn tin givi 8099 (S00VNE/SMS) viri
Néu ban chura dang ki sir dung VNEDU cho HS Thi UMK 88 13y lai mét knau
A T Kim Anh xin vui lang nhéin tin 571 8799 inén tin g1 8099 (S00VNBISMS) Vi ndi
INECTRICHG b (15000VNB/SMS) v ndi dung: VNEDU DK 143017414 K M3t kndu mo]
@& xem théing tin online trong vang mét thang (Trwére
khi dang ky xin vui I6ng lién hé véi nha trwimg dé
chéc chan rang trémg c6 st dung va nhap liéu

“Thi*hai trong mét'- Trring
‘BHyéntam chét ugng ngudn

L thdmg xuyén én wEdu, chiing t6 khong cam két
6 di liéu thwdng xuyén va day di khi si dung dich
nong c6 chudn G3u ra cho i online).

caitam

i thigu va hudng din cach
aénh gia xép Ioai ho sinh
THCSITHPT thea Thang tir 58

Bao lue hoe during ngay cang
aéng sy

Phuong an ndo cho thi sinh
chi thi t6t nghiép, khong tuyén
inh BH G
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Người dùng thực hiện tiếp theo sự chỉ dẫn của hệ thống để có kết quả theo mong muốn.
Lưu ý: Do hệ thống được tập đoàn VNPT xây dựng với mục đích dịch vụ nên phụ huynh và học sinh khi xem kết quả học tập sẽ phải trả phí với số tiết được hệ thống cảnh báo.
DANH SÁCH MÃ HỌC SINH TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI
NĂM HỌC 2014-2015

	Lớp học
	Mã học sinh
	Họ và tên
	Ngày sinh

	10A1
	143017414
	Hồ Thị Kim Anh
	04/02/1999

	10A1
	143017416
	Nguyễn Lan Anh
	15/04/1999

	10A1
	143017418
	Lê Thạc Quốc Anh
	12/06/1999

	10A1
	143017420
	Nguyễn Thị Vân Anh
	19/08/1999

	10A1
	143017422
	Phạm Văn Bình
	08/02/1997

	10A1
	143017424
	Nguyễn Đức Cường
	10/01/1999

	10A1
	143017426
	Trương Anh Dũng
	24/08/1999

	10A1
	143017428
	Lê Thị Hà
	20/02/1999

	10A1
	143017430
	Phan Thị Hằng
	05/01/1999

	10A1
	143017432
	Hồ Thúy Hằng
	12/04/1999

	10A1
	143017434
	Lê Thị Hiền
	18/08/1999

	10A1
	143017436
	Lê Thị Hoa
	23/04/1999

	10A1
	143017438
	Nguyễn Bá Hùng
	28/02/1999

	10A1
	143017440
	Hồ Phi Khánh
	09/02/1999

	10A1
	143017442
	Trần Đình Kiên
	01/09/1999

	10A1
	143017444
	Đậu Thị Nhật Linh
	17/07/1999

	10A1
	143017446
	Văn Huy Long
	06/07/1999

	10A1
	143017448
	Lê Khắc Luyện
	04/12/1999

	10A1
	143017450
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	06/06/1999

	10A1
	143017452
	Thạch Thị Thanh Mai
	31/05/1999

	10A1
	143017454
	Phan Thị Tuyết Mai
	05/05/1999

	10A1
	143017456
	Lê Thị Nga
	24/09/1999

	10A1
	143017458
	Nguyễn Thị Ngọc
	18/02/1999

	10A1
	143017460
	Trần Thị Yến Ngọc
	26/09/1999

	10A1
	143017462
	Nguyễn Lan Nhi
	28/01/1999

	10A1
	143017464
	Trần Thị Minh Nhị
	29/03/1999

	10A1
	143017466
	Nguyễn Quỳnh Oanh
	02/12/1999

	10A1
	143017468
	Nguyễn Thị Hà Phương
	05/04/1999

	10A1
	143017470
	Lý Thanh Tâm
	28/07/1999

	10A1
	143017472
	Lê Thị Bích Thoa
	25/01/1999

	10A1
	143017474
	Nguyễn Thị Thùy
	03/04/1999

	10A1
	143017476
	Nguyễn Thị Hạnh Trang
	28/07/1999

	10A1
	143017478
	Nguyễn Văn Tráng
	15/01/1999

	10A1
	143017480
	Nguyễn Thị Trầm
	08/04/1999

	10A1
	143017482
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	20/03/1999

	10A1
	143017484
	Hoàng Thanh Tùng
	04/05/1999

	10A1
	143017486
	Nguyễn Thị Uyên
	01/01/1999

	10A1
	143017488
	Nguyễn Thị Ý
	15/02/1999

	10A2
	143017490
	Nguyễn Thị Hoài Anh
	11/06/1999

	10A2
	143017492
	Lê Thị Mai Anh
	10/10/1999

	10A2
	143017494
	Trần Thị Mai Anh
	26/08/1999

	10A2
	143017496
	Nguyễn Quỳnh Anh
	02/10/1999

	10A2
	143017498
	Nguyễn Thị Bưởi
	04/06/1999

	10A2
	143017500
	Nguyễn Quang Dũng
	04/11/1999

	10A2
	143017502
	Trần Ngọc Dương
	06/10/1999

	10A2
	143017504
	Nguyễn Duy Giang
	25/03/1999

	10A2
	143017506
	Trần Đình Hoàng
	22/04/1999

	10A2
	143017508
	Hồ Ngọc Hoàng
	12/10/1999

	10A2
	143017510
	Hồ Văn Hoàng
	16/08/1999

	10A2
	143017512
	Nguyễn Phúc Hiếu
	18/01/1999

	10A2
	143017514
	Lê Thị Huyền
	23/02/1999

	10A2
	143017516
	Hoàng Văn Hưng
	22/04/1999

	10A2
	143017518
	Đặng Thị Hương
	20/09/1999

	10A2
	143017520
	Nguyễn Thị Hường
	14/03/1999

	10A2
	143017522
	Nguyễn Thị Hoài Linh
	16/09/1999

	10A2
	143017524
	Lê Thị Linh
	26/06/1999

	10A2
	143017526
	Phan Châu Loan
	12/06/1999

	10A2
	143017528
	Phạm Nguyễn Hoàng Long
	20/11/1999

	10A2
	143017530
	Lê Hồ Long
	03/10/1999

	10A2
	143017532
	Lê Đức Lương
	29/10/1999

	10A2
	143017534
	Nguyễn Thị Minh
	04/01/1999

	10A2
	143017536
	Nguyễn Bá Nam
	09/01/1999

	10A2
	143017538
	Nguyễn Phương Nam
	18/02/1999

	10A2
	143017540
	Hồ Sỹ Nam
	02/07/1999

	10A2
	143017542
	Lê Thạc Nam
	29/06/1999

	10A2
	143017544
	Lê Thị Hồng Ngọc
	04/11/1999

	10A2
	143017546
	Hồ Thị Ngọc
	28/08/1999

	10A2
	143017548
	Hồ Thị Nhung
	02/01/1999

	10A2
	143017550
	Đậu Thị Oanh
	04/04/1999

	10A2
	143017552
	Hoàng Thị Mai Phương
	03/05/1999

	10A2
	143017554
	Nguyễn Thị Phương
	21/10/1999

	10A2
	143017556
	Nguyễn Thị Phương
	16/03/1999

	10A2
	143017558
	Phan Ngọc Sơn
	18/02/1999

	10A2
	143017560
	Lê Thị Thảo
	01/04/1999

	10A2
	143017562
	Bùi Thị Thanh Thúy
	06/11/1999

	10A2
	143017564
	Nguyễn Thị Thu Trang
	08/08/1999

	10A3
	143017566
	Ngô Thị Phương Anh
	03/04/1999

	10A3
	143017568
	Hồ Thị Ngọc Ánh
	31/07/1999

	10A3
	143017570
	Hồ Thị Bích
	27/06/1999

	10A3
	143017572
	Phạm Văn Biên
	16/08/1998

	10A3
	143017574
	Phạm Văn Chiến
	09/02/1999

	10A3
	143017576
	Hoàng Thị Dịu
	11/11/1999

	10A3
	143017578
	Nguyễn Bá Đàn
	12/04/1999

	10A3
	143017580
	Nguyễn Sỹ Đạt
	24/01/1999

	10A3
	143017582
	Bùi Duy Đức
	30/09/1999

	10A3
	143017584
	Nguyễn Hương Giang
	29/09/1999

	10A3
	143017586
	Nguyễn Thị Giang
	03/03/1999

	10A3
	143017588
	Hoàng Thị Hà
	05/01/1999

	10A3
	143017590
	Lê Thị Hậu
	18/08/1999

	10A3
	143017592
	Phan Thị Hiền
	15/09/1999

	10A3
	143017594
	Trần Trung Hiếu
	19/05/1999

	10A3
	143017596
	Lê Thị Hoài
	04/07/1999

	10A3
	143017598
	Trần Văn Hoàng
	01/10/1999

	10A3
	143017600
	Lê Đức Huy
	19/08/1999

	10A3
	143017602
	Hồ Trọng Huy
	22/02/1999

	10A3
	143017604
	Nguyễn Ngọc Giang Lam
	06/06/1999

	10A3
	143017606
	Nguyễn Thị Lan
	18/04/1999

	10A3
	143017608
	Nguyễn Thị Linh
	13/06/1999

	10A3
	143017610
	Nguyễn Thị Lĩnh
	06/04/1999

	10A3
	143017612
	Lê Công Luyện
	10/09/1999

	10A3
	143017614
	Đậu Phi Mỹ
	23/09/1999

	10A3
	143017616
	Nguyễn Thị Nga
	25/09/1999

	10A3
	143017618
	Trần Thị Ngọc
	06/11/1999

	10A3
	143017620
	Quách Thị Oanh
	05/06/1999

	10A3
	143017622
	Hồ Sĩ Quân
	08/03/1999

	10A3
	143017624
	Nguyễn Văn Quân
	06/03/1999

	10A3
	143017626
	Nguyễn Thị Quỳnh
	11/10/1999

	10A3
	143017628
	Hoàng Thị Xuân Quỳnh
	09/12/1999

	10A3
	143017630
	Trần Phúc Tạo
	02/04/1999

	10A3
	143017632
	Hồ Trọng Thắng
	24/10/1999

	10A3
	143017634
	Hồ Trung Thắng
	14/11/1999

	10A3
	143017636
	Bùi Văn Tú
	01/02/1999

	10A3
	143017638
	Đậu Anh Tuấn
	18/05/1999

	10A3
	143017640
	Nguyễn Xuân Văn
	01/11/1999

	10A4
	143017642
	Nguyễn Thị An
	15/07/1999

	10A4
	143017644
	Đậu Quỳnh Anh
	25/11/1999

	10A4
	143017646
	Lê Thị Ngọc Ánh
	28/10/1999

	10A4
	143017648
	Bùi Thị Kiều Chinh
	01/11/1999

	10A4
	143017650
	Phan Thị Dung
	21/01/1999

	10A4
	143017652
	Vũ Xuân Dũng
	21/07/1999

	10A4
	143017654
	Đậu Đình Dương
	19/11/1999

	10A4
	143017656
	Nguyễn Xuân Đông
	29/09/1999

	10A4
	143017658
	Nguyễn Thị Hiền
	10/10/1999

	10A4
	143017660
	Nguyễn Đình Hoàng
	17/03/1999

	10A4
	143017662
	Nguyễn Thị Hồng
	11/12/1999

	10A4
	143017664
	Nguyễn Xuân Huy
	22/09/1999

	10A4
	143017666
	Lê Thị Huyền
	26/12/1999

	10A4
	143017668
	Nguyễn Tiến Hưng
	17/02/1999

	10A4
	143017670
	Trần Thị Hương
	02/12/1999

	10A4
	143017672
	Văn Đức Khánh
	08/12/1999

	10A4
	143017674
	Nguyễn Bá Quốc Khánh
	09/02/1999

	10A4
	143017676
	Lê Thị Khánh
	16/08/1999

	10A4
	143017678
	Nguyễn Thị Lâm
	19/02/1999

	10A4
	143017680
	Nguyễn Thị Lê
	05/01/1999

	10A4
	143017682
	Nguyễn Thị Liên
	08/10/1999

	10A4
	143017684
	Nguyễn Thị Hoài Linh
	22/04/1999

	10A4
	143017686
	Trần Thị Ly
	20/02/1999

	10A4
	143017688
	Nguyễn Xuân Nam
	01/11/1999

	10A4
	143017690
	Nguyễn Thị Ngân
	01/10/1999

	10A4
	143017692
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	07/04/1999

	10A4
	143017694
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	09/12/1999

	10A4
	143017696
	Mạch Quang Nhật
	26/06/1999

	10A4
	143017698
	Lê Văn Phúc
	11/11/1999

	10A4
	143017700
	Đậu Minh Quân
	03/11/1999

	10A4
	143017702
	Trần Thị Quyên
	04/03/1999

	10A4
	143017704
	Lê Thị Sen
	06/01/1999

	10A4
	143017706
	Nguyễn Đình Thành
	29/11/1999

	10A4
	143017708
	Nguyễn Thị Thương
	19/04/1999

	10A4
	143017710
	Lê Thị Thanh Trà
	08/10/1999

	10A4
	143017712
	Nguyễn Thị Tròn
	01/06/1999

	10A4
	143017714
	Bùi Thái Trung
	27/07/1999

	10A4
	143017716
	Lê Thị Vân
	12/04/1999

	10A5
	143017718
	Đinh Hoàng Anh
	06/08/1999

	10A5
	143017720
	Trương Văn Ánh Dương
	18/02/1999

	10A5
	143017722
	Phan Vũ Đoàn
	15/06/1999

	10A5
	143017724
	Phạm Trần Ngọc Hiếu
	12/09/1999

	10A5
	143017726
	Lê Đăng Hòa
	26/01/1999

	10A5
	143017728
	Đinh Văn Hòa
	12/02/1999

	10A5
	143017730
	Hồ Bá Hoàng
	10/08/1999

	10A5
	143017732
	Lê Thạc Hoàng
	16/09/1999

	10A5
	143017734
	Trần Thị Huyền
	13/04/1999

	10A5
	143017736
	Lê Công Khánh
	23/07/1999

	10A5
	143017738
	Nguyễn Đức Khánh
	28/08/1999

	10A5
	143017740
	Nguyễn Ngọc Khánh
	12/08/1999

	10A5
	143017742
	Hoàng Đức Khoa
	21/06/1999

	10A5
	143017744
	Nguyễn Đức Khởi
	19/03/1999

	10A5
	143017746
	Phan Thị Là
	24/07/1999

	10A5
	143017748
	Nguyễn Thị Linh
	27/07/1999

	10A5
	143017750
	Phạm Thị Luyện
	13/03/1999

	10A5
	143017752
	Lê Bá Lực
	23/01/1999

	10A5
	143017754
	Lê Thị Trà Mây
	29/07/1999

	10A5
	143017756
	Nguyễn Đức Minh
	02/04/1999

	10A5
	143017758
	Nguyễn An Nam
	14/05/1999

	10A5
	143017760
	Hồ Trọng Năm
	18/01/1999

	10A5
	143017762
	Lê Bá Nghĩa
	28/07/1999

	10A5
	143017764
	Đậu Đức Nghĩa
	02/08/1999

	10A5
	143017766
	Nguyễn Văn Ngọc
	10/07/1999

	10A5
	143017768
	Nguyễn Văn Nhật
	16/03/1999

	10A5
	143017770
	Văn Thị Nhung
	06/12/1999

	10A5
	143017772
	Lê Thị Quyên
	30/01/1999

	10A5
	143017774
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	16/07/1999

	10A5
	143017776
	Mai Trường Sơn
	14/10/1999

	10A5
	143017778
	Nguyễn Đức Sỹ
	28/09/1998

	10A5
	143017780
	Nguyễn Thị Tâm
	04/08/1999

	10A5
	143017782
	Trần Văn Tấn
	28/09/1999

	10A5
	143017784
	Phan Thị Thảo
	04/01/1999

	10A5
	143017786
	Nguyễn Duy Thắng
	01/12/1999

	10A5
	143017788
	Phạm Thị Tiến
	07/02/1999

	10A5
	143017790
	Đậu Anh Tú
	18/05/1999

	10A5
	143017792
	Lê Sỹ Việt
	21/09/1999

	10A6
	143017794
	Lê Khắc An
	17/07/1999

	10A6
	143017796
	Phan Thị Ánh
	08/06/1999

	10A6
	143017798
	Nguyễn Văn Bằng
	01/06/1999

	10A6
	143017800
	Trần Xuân Dũng
	21/06/1999

	10A6
	143017802
	Vũ Văn Dương
	08/08/1999

	10A6
	143017804
	Lê Công Đạt
	16/12/1999

	10A6
	143017806
	Bùi Thị Giang
	02/09/1999

	10A6
	143017808
	Văn Đức Hào
	17/07/1999

	10A6
	143017810
	Hoàng Thị Hiền
	28/05/1999

	10A6
	143017812
	Hà Văn Hiếu
	14/12/1999

	10A6
	143017814
	Nguyễn Đình Hoàn
	02/07/1999

	10A6
	143017816
	Hồ Sĩ Hoàng
	14/07/1999

	10A6
	143017818
	Nguyễn Văn Hoàng
	15/09/1999

	10A6
	143017820
	Nguyễn Văn Hòe
	25/02/1999

	10A6
	143017822
	Ngô Thị Huệ
	19/09/1999

	10A6
	143017824
	Đậu Minh Huy
	29/07/1999

	10A6
	143017826
	Nguyễn Thị Mai Hương
	28/09/1999

	10A6
	143017828
	Nguyễn Quỳnh Hương
	12/05/1999

	10A6
	143017830
	Nguyễn Thị Lâm
	07/07/1999

	10A6
	143017832
	Mai Thị Liên
	26/06/1999

	10A6
	143017834
	Ngô Quang Lương
	24/08/1999

	10A6
	143017836
	Nguyễn Trọng Minh
	08/07/1999

	10A6
	143017838
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	03/08/1999

	10A6
	143017840
	Hoàng Thị Ngân
	24/04/1999

	10A6
	143017842
	Lê Thị Ngân
	07/03/1999

	10A6
	143017844
	Phan Thị Kiều Oanh
	09/02/1999

	10A6
	143017846
	Hồ Thị Oanh
	07/09/1999

	10A6
	143017848
	Nguyễn Huy Quản
	24/06/1999

	10A6
	143017850
	Đinh Thị Quế
	26/05/1999

	10A6
	143017852
	Lê Đăng Quyền
	03/11/1999

	10A6
	143017854
	Hồ Văn Sỹ
	17/06/1999

	10A6
	143017856
	Lê Văn Sỹ
	20/08/1999

	10A6
	143017858
	Lê Công Thao
	21/07/1999

	10A6
	143017860
	Trần Thị Thương
	20/08/1999

	10A6
	143017862
	Nguyễn Bá Tuấn
	17/07/1999

	10A6
	143017864
	Ngô Trí Tuấn
	23/08/1999

	10A6
	143017866
	Nguyễn Văn Tuấn
	19/09/1999

	10A6
	143017868
	Hồ Sĩ Uyên
	17/01/1999

	10A7
	143017870
	Hồ Sỹ Anh
	22/05/1999

	10A7
	143017872
	Trần Ngọc Ba
	06/06/1999

	10A7
	143017874
	Văn Huy Cường
	25/05/1999

	10A7
	143017876
	Nguyễn Đình Hiếu
	02/09/1999

	10A7
	143017878
	Nguyễn Hữu Hiếu
	16/11/1999

	10A7
	143017880
	Lê Thạc Hiếu
	16/05/1999

	10A7
	143017882
	Đậu Thị Hoàn
	03/01/1999

	10A7
	143017886
	Nguyễn Văn Hùng
	16/08/1999

	10A7
	143017888
	Phạm Văn Huy
	05/11/1999

	10A7
	143017890
	Hồ Viết Huy
	25/01/1999

	10A7
	143017892
	Phạm Văn Huỳnh
	22/09/1999

	10A7
	143017894
	Nguyễn Thị Thu Hường
	20/01/1999

	10A7
	143017896
	Trần Thị Lê
	23/08/1999

	10A7
	143017898
	Nguyễn Thị Linh
	17/08/1999

	10A7
	143017900
	Nguyễn Thị Loan
	13/01/1999

	10A7
	143017902
	Văn Huy Long
	15/08/1999

	10A7
	143017904
	Đậu Minh Long
	08/03/1999

	10A7
	143017906
	Trần Văn Long
	28/04/1999

	10A7
	143017908
	Lê Xuân Lợi
	28/05/1999

	10A7
	143017910
	Nguyễn Bá Nam
	17/01/1999

	10A7
	143017912
	Đậu Thị Nga
	27/09/1999

	10A7
	143017914
	Nguyễn Thúy Ngàn
	27/03/1999

	10A7
	143017916
	Đậu Thị Nguyệt
	04/11/1999

	10A7
	143017918
	Trần Thị Nhung
	09/12/1999

	10A7
	143017920
	Lê Khắc Quân
	25/11/1999

	10A7
	143017922
	Hồ Phúc Quân
	15/10/1999

	10A7
	143017924
	Bùi Thị Quỳnh
	09/10/1999

	10A7
	143017926
	Nguyễn Thị Tâm
	30/07/1999

	10A7
	143017928
	Nguyễn Thị Thảo
	20/01/1999

	10A7
	143017932
	Phạm Thái Toàn
	08/12/1999

	10A7
	143017934
	Nguyễn Xuân Triều
	20/10/1999

	10A7
	143017936
	Phan Văn Trường
	02/07/1999

	10A7
	143017938
	Hoàng Văn Tuấn
	01/06/1999

	10A7
	143017940
	Đỗ Văn Tùng
	26/12/1999

	10A7
	143017942
	Lê Bá Tuy
	12/04/1999

	10A7
	143017944
	Hồ Duy Văn
	11/07/1999

	10A8
	143017946
	Lê Công Đức
	26/09/1999

	10A8
	143017948
	Hoàng Thị Gấm
	24/04/1999

	10A8
	143017950
	Hồ Thị Hà
	18/11/1999

	10A8
	143017952
	Văn Huy Hảo
	19/02/1999

	10A8
	143017954
	Ngô Thị Hiền
	25/05/1999

	10A8
	143017956
	Trần Văn Hiệp
	10/03/1999

	10A8
	143017958
	Nguyễn Thị Hoài
	08/09/1999

	10A8
	143017960
	Nguyễn Thị Hoài
	02/04/1999

	10A8
	143017962
	Lê Ngọc Hoàng
	24/09/1999

	10A8
	143017964
	Phan Văn Hoàng
	17/10/1999

	10A8
	143017966
	Nguyễn Thị Huyền
	08/06/1999

	10A8
	143017968
	Nguyễn Thị Khuyên
	03/03/1999

	10A8
	143017970
	Nguyễn Thị Linh
	05/03/1999

	10A8
	143017972
	Lê Văn Linh
	27/04/1999

	10A8
	143017974
	Nguyễn Thị Lồng
	08/02/1999

	10A8
	143017976
	Lê Vũ Mạnh
	12/07/1999

	10A8
	143017978
	Trương Thị Mẫn
	13/05/1999

	10A8
	143017982
	Trần Đình Nam
	02/03/1999

	10A8
	143017984
	Hồ Sĩ Nam
	08/12/1999

	10A8
	143017986
	Lê Văn Nam
	19/10/1999

	10A8
	143017988
	Nguyễn Văn Nam
	01/10/1999

	10A8
	143017990
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	20/08/1999

	10A8
	143017992
	Nguyễn Thị Oanh
	07/11/1999

	10A8
	143017994
	Hoàng Văn Phi
	23/08/1999

	10A8
	143017996
	Nguyễn Thị Phương
	04/04/1999

	10A8
	143017998
	Trương Văn Quân
	20/02/1999

	10A8
	143018000
	Lê Văn Sỹ
	28/04/1999

	10A8
	143018002
	Trương Văn Then
	26/01/1999

	10A8
	143018004
	Nguyễn Đình Thi
	19/05/1999

	10A8
	143018006
	Hoàng Thị Thu
	18/09/1999

	10A8
	143018008
	Trần Thị Thu
	07/12/1999

	10A8
	143018010
	Nguyễn Đình Thủy
	18/05/1999

	10A8
	143018012
	Lê Thạc Thư
	15/11/1999

	10A8
	143018014
	Trần Thị Trang
	12/11/1999

	10A8
	143018016
	Lê Khắc Tú
	02/02/1999

	10A8
	143018018
	Lê Thị Tú Uyên
	16/11/1999

	10A8
	143018020
	Nguyễn Công Quốc Việt
	13/08/1999

	10A9
	143018022
	Nguyễn Thị Anh
	12/10/1999

	10A9
	143018024
	Nguyễn Thị Bích
	07/04/1999

	10A9
	143018028
	Lê Thạc Cảnh
	13/10/1999

	10A9
	143018030
	Trần Thị Thục Chinh
	28/07/1999

	10A9
	143018032
	Hồ Văn Công
	14/02/1999

	10A9
	143018034
	Hoàng Quốc Cường
	03/02/1999

	10A9
	143018036
	Lê Đăng Đức
	08/12/1999

	10A9
	143018038
	Nguyễn Thị Giang
	01/01/1999

	10A9
	143018040
	Trần Thị Hà
	18/03/1999

	10A9
	143018042
	Lê Thị Hân
	09/01/1999

	10A9
	143018044
	Lê Thị Hoa
	08/04/1999

	10A9
	143018046
	Nguyễn Hữu Khang
	04/10/1999

	10A9
	143018048
	Bùi Trung Kiên
	15/05/1999

	10A9
	143018050
	Trần Đăng Linh
	28/07/1999

	10A9
	143018052
	Lê Thị Luyến
	12/08/1999

	10A9
	143018054
	Nguyễn Hữu Mạnh
	20/01/1999

	10A9
	143018056
	Hồ Trọng Nam
	04/01/1999

	10A9
	143018058
	Hoàng Văn Nhật
	29/04/1999

	10A9
	143018060
	Văn Thị Oanh
	27/03/1999

	10A9
	143018062
	Phan Thị Thúy Phượng
	17/09/1999

	10A9
	143018064
	Nguyễn Đức Quân
	10/10/1999

	10A9
	143018066
	Lê Thị Quỳnh
	14/09/1999

	10A9
	143018068
	Hồ Sĩ Sang
	20/01/1999

	10A9
	143018070
	Hoàng Phi Thắng
	03/07/1999

	10A9
	143018072
	Đinh Xuân Thiện
	20/06/1999

	10A9
	143018074
	Nguyễn Duy Thịnh
	10/12/1999

	10A9
	143018076
	Nguyễn Đức Thuận
	05/08/1999

	10A9
	143018078
	Hoàng Thị Thu Trang
	23/10/1999

	10A9
	143018080
	Trương Văn Tráng
	02/02/1999

	10A9
	143018082
	Lê Thị Trinh
	01/02/1999

	10A9
	143018084
	Lê Bá Trung
	20/10/1999

	10A9
	143018086
	Văn Đức Trường
	04/04/1999

	10A9
	143018088
	Lê Bá Uy
	07/04/1999

	10A9
	143018090
	Nguyễn Thị Thu Uyên
	12/06/1999

	10A9
	143018092
	Lê Thị Vân
	16/03/1999

	10A9
	143018094
	Nguyễn Bá Vũ
	03/11/1998

	10A9
	143018096
	Đỗ Thị Yến
	08/07/1999

	10A10
	143018098
	Hồ Ngọc Anh
	19/07/1999

	10A10
	143018100
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	02/12/1999

	10A10
	143018102
	Nguyễn Thị Việt Anh
	24/06/1999

	10A10
	143018104
	Trần Thị Việt Anh
	12/07/1999

	10A10
	143018106
	Trần Thị Ngọc Ánh
	26/02/1999

	10A10
	143018108
	Nguyễn Thị Dịu
	12/11/1999

	10A10
	143018110
	Vương Thế Đức
	25/04/1999

	10A10
	143018112
	Phan Thị Hà
	27/06/1999

	10A10
	143018114
	Trần Thị Hà
	24/04/1999

	10A10
	143018116
	Trần Thị Hà
	25/04/1999

	10A10
	143018118
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	06/06/1999

	10A10
	143018120
	Nguyễn Thị Hậu
	29/10/1999

	10A10
	143018122
	Trần Thị Hiền
	19/08/1999

	10A10
	143018124
	Lê Thị Hoa
	16/01/1999

	10A10
	143018126
	Phan Hạnh Huyền
	01/10/1999

	10A10
	143018128
	Hồ Thị Khánh Huyền
	24/11/1999

	10A10
	143018130
	Lê Thị Khánh Huyền
	27/01/1999

	10A10
	143018132
	Hồ Thị Huyền
	03/12/1999

	10A10
	143018134
	Lưu Huy Hưng
	27/11/1999

	10A10
	143018136
	Nguyễn Thị Lê
	10/08/1999

	10A10
	143018138
	Lê Thị Mai
	27/05/1999

	10A10
	143018140
	Nguyễn Thị Mai
	12/03/1999

	10A10
	143018142
	Nguyễn Thị Mây
	27/11/1999

	10A10
	143018144
	Lê Hoàng Nam
	16/05/1999

	10A10
	143018146
	Nguyễn Thị Hiếu Ngân
	20/01/1999

	10A10
	143018148
	Lê Thị Nguyệt
	20/12/1999

	10A10
	143018150
	Lê Công Nhật
	02/01/1999

	10A10
	143018152
	Trần Thị Lâm Oanh
	27/06/1999

	10A10
	143018154
	Nguyễn Thị Phương
	09/08/1999

	10A10
	143018156
	Nguyễn Văn Quân
	26/08/1999

	10A10
	143018158
	Lê Thị Quỳnh
	28/05/1999

	10A10
	143018160
	Trần Thị Sương
	17/09/1999

	10A10
	143018162
	Văn Thị Thu
	10/06/1999

	10A10
	143018164
	Ngô Thị Thủy
	26/04/1999

	10A10
	143018166
	Bùi Văn Thương
	19/08/1999

	10A10
	143018168
	Lê Công Tuấn
	23/06/1999

	10A10
	143018170
	Tăng Thị Uyển
	24/06/1999

	10A10
	143018172
	Nguyễn Thị Yến
	20/10/1999

	10A11
	143018174
	Đặng Xuân Anh
	28/02/1999

	10A11
	143018176
	Văn Thị Ba
	30/10/1999

	10A11
	143018178
	Nguyễn Thị Bích
	01/10/1999

	10A11
	143018180
	Trần Văn Đại
	08/04/1999

	10A11
	143018182
	Lê Thị Hà
	09/04/1999

	10A11
	143018184
	Nguyễn Thị Hà
	07/05/1999

	10A11
	143018186
	Hồ Thị Thanh Hải
	20/01/1999

	10A11
	143018188
	Nguyễn Thị Hiền
	22/09/1999

	10A11
	143018190
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	19/05/1999

	10A11
	143018192
	Phan Thị Hương
	15/02/1999

	10A11
	143018194
	Bùi Văn Khánh
	09/08/1999

	10A11
	143018196
	Lê Thị Linh
	22/08/1999

	10A11
	143018198
	Trần Thị Linh
	09/01/1999

	10A11
	143018200
	Nguyễn Thị Mỹ Lý
	29/04/1999

	10A11
	143018202
	Nguyễn Thị Mến
	19/10/1999

	10A11
	143018204
	Hồ Thị Nga
	11/11/1999

	10A11
	143018206
	Nguyễn Thị Ngọc
	07/10/1999

	10A11
	143018208
	Nguyễn Thị Nhật
	25/11/1999

	10A11
	143018210
	Nguyễn Thị Phước
	16/04/1999

	10A11
	143018212
	Hồ Thị Phương
	10/05/1999

	10A11
	143018214
	Hoàng Đình Quang
	02/06/1999

	10A11
	143018216
	Nguyễn Thị Quỳnh
	16/09/1999

	10A11
	143018218
	Nguyễn Bá Thái
	01/01/1999

	10A11
	143018220
	Hồ Thị Thanh
	30/09/1999

	10A11
	143018222
	Nguyễn Thị Thảo
	22/08/1999

	10A11
	143018224
	Bùi Văn Thắng
	03/10/1999

	10A11
	143018226
	Lê Thị Thơm
	14/07/1999

	10A11
	143018228
	Nguyễn Thị Hiền Thục
	09/08/1999

	10A11
	143018230
	Đậu Thị Thúy
	13/04/1999

	10A11
	143018232
	Hồ Thị Thúy
	18/07/1999

	10A11
	143018234
	Lê Thị Thúy
	20/01/1999

	10A11
	143018236
	Phạm Thị Thúy
	05/06/1999

	10A11
	143018238
	Nguyễn Thị Trang
	06/06/1999

	10A11
	143018240
	Hà Thùy Trang
	11/12/1999

	10A11
	143018242
	Hoàng Thị Thùy Trang
	02/03/1999

	10A11
	143018244
	Lê Thị Truyền
	20/10/1999

	10A11
	143018246
	Hồ Thu Uyên
	18/03/1999

	10A11
	143018248
	Nguyễn Thị Tường Vi
	01/10/1999

	10A12
	143018250
	Nguyễn Thị Lan Anh
	11/10/1999

	10A12
	143018252
	Nguyễn Thị Tâm Anh
	17/09/1999

	10A12
	143018254
	Nguyễn Thị Ánh
	17/02/1999

	10A12
	143018256
	Nguyễn Minh Đạt
	7/05/1998

	10A12
	143018258
	Hoàng Thị Giang
	09/09/1997

	10A12
	143018260
	Hồ Thị Hằng
	01/12/1999

	10A12
	143018262
	Phan Thị Hằng
	28/07/1999

	10A12
	143018264
	Ngô Văn Hậu
	22/07/1999

	10A12
	143018266
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	07/02/1999

	10A12
	143018268
	Nguyễn Thị Hòa
	08/06/1999

	10A12
	143018270
	Trần Bá Hoàng
	10/07/1999

	10A12
	143018272
	Nguyễn Bá Huy
	20/12/1999

	10A12
	143018274
	Hồ Sỹ Lương
	20/06/1999

	10A12
	143018276
	Bùi Thị Minh
	30/11/1999

	10A12
	143018278
	Hoàng Đình Nam
	18/06/1999

	10A12
	143018280
	Hoàng Thị Nga
	16/08/1999

	10A12
	143018282
	Đậu Thị Hoàng Nhi
	09/05/1999

	10A12
	143018284
	Nguyễn Ngọc Trung Phong
	11/01/1999

	10A12
	143018286
	Văn Huy Phước
	07/09/1999

	10A12
	143018288
	Hồ Thị Quỳnh
	07/12/1999

	10A12
	143018290
	Nguyễn Thị Rinh
	26/07/1999

	10A12
	143018292
	Chu Thị Thảo
	19/09/1999

	10A12
	143018294
	Nguyễn Thị Thảo
	04/07/1999

	10A12
	143018296
	Nguyễn Thị Thảo
	23/05/1999

	10A12
	143018298
	Trần Thị Thảo
	21/11/1999

	10A12
	143018300
	Nguyễn Thị Thùy
	20/08/1999

	10A12
	143018302
	Nguyễn Thị Thúy
	17/07/1999

	10A12
	143018304
	Nguyễn Thị Thúy
	05/10/1999

	10A12
	143018306
	Ngô Trí Thuyên
	25/07/1999

	10A12
	143018308
	Đậu Thị Trang
	14/09/1999

	10A12
	143018310
	Ngô Thị Trúc
	02/07/1999

	10A12
	143018314
	Nguyễn Thị Tuyết
	21/07/1998


	10A12
	143018316
	Mai Trường Tương
	07/01/1999

	10A12
	143018318
	Nguyễn Thành Vinh
	24/12/1999

	10A12
	143018320
	Hồ Phúc Vượng
	08/06/1999

	10A12
	143018322
	Lê Thị Xuân
	07/03/1999

	10A13
	143018324
	Lê Thị Vân Anh
	10/11/1999

	10A13
	143018326
	Lê Thị Ánh
	21/10/1999

	10A13
	143018328
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	10/02/1999

	10A13
	143018330
	Lê Nhật Duy
	19/02/1999

	10A13
	143018332
	Nguyễn Thúy Điệp
	18/01/1999

	10A13
	143018334
	Bùi Thị Giang
	26/01/1999

	10A13
	143018336
	Bùi Thị Việt Hà
	18/09/1999

	10A13
	143018338
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	20/10/1999

	10A13
	143018340
	Lê Thị Hòa
	03/09/1999

	10A13
	143018342
	Nguyễn Thị Hóa
	05/12/1999

	10A13
	143018344
	Trần Thị Hoài
	15/08/1999

	10A13
	143018346
	Hồ Thu Hoài
	16/08/1998

	10A13
	143018348
	Lê Thị Huấn
	07/08/1999

	10A13
	143018350
	Mai Thị Huyền
	15/09/1999

	10A13
	143018352
	Nguyễn Thị Hường
	15/11/1999

	10A13
	143018354
	Trần Thị Liễu
	16/09/1999

	10A13
	143018356
	Nguyễn Thị Linh
	15/06/1999

	10A13
	143018358
	Nguyễn Thị Linh
	16/05/1999

	10A13
	143018360
	Nguyễn Thanh Loan
	23/08/1999

	10A13
	143018362
	Nguyễn Đức Mạnh
	25/05/1999

	10A13
	143018364
	Bùi Thị Năm
	06/07/1999

	10A13
	143018366
	Nguyễn Thị Ngọc
	16/01/1999

	10A13
	143018368
	Nguyễn Thị Ngọc
	08/10/1999

	10A13
	143018370
	Trần Lê Quỳnh Nhi
	13/09/1999

	10A13
	143018372
	Hồ Thị Nhung
	07/10/1999

	10A13
	143018374
	Lê Thị Oanh
	26/09/1999

	10A13
	143018376
	Hồ Thị Quế
	01/01/1999

	10A13
	143018378
	Hồ Thị Thảo
	02/01/1999

	10A13
	143018380
	Hồ Thị Thảo
	08/10/1999

	10A13
	143018382
	Ngô Thị Thắm
	08/03/1999

	10A13
	143018384
	Nguyễn Phúc Thắng
	04/06/1999

	10A13
	143018386
	Trần Thị Phương Thu
	07/01/1999

	10A13
	143018388
	Nguyễn Thị Thu
	16/06/1999

	10A13
	143018390
	Nguyễn Thị Thúy
	06/10/1999

	10A13
	143018392
	Trần Thị Huyền Trang
	04/02/1999

	10A13
	143018394
	Hồ Thị Uyên
	02/03/1999

	10A13
	143018396
	Hồ Thị Vân
	10/05/1999

	10A13
	143018398
	Vũ Thị Xuân
	15/06/1999

	10A14
	143018400
	Bùi Thị Hoàng Anh
	07/03/1999

	10A14
	143018402
	Lương Thị Phương Anh
	23/12/1999

	10A14
	143018404
	Ngô Thị Quỳnh Anh
	05/10/1999

	10A14
	143018406
	Nguyễn Thị Trâm Anh
	06/01/1999

	10A14
	143018408
	Hồ Thị Tú Anh
	14/01/1999

	10A14
	143018412
	Nguyễn Thị Ba
	25/04/1999

	10A14
	143018414
	Bùi Văn Bắc
	27/08/1999

	10A14
	143018416
	Nguyễn Thị Châu
	02/03/1999

	10A14
	143018418
	Nguyễn Thị Đoàn
	11/12/1999

	10A14
	143018420
	Trần Văn Đông
	01/11/1999

	10A14
	143018422
	Nguyễn Thị Hằng
	14/08/1999

	10A14
	143018424
	Bùi Thị Thu Hiền
	24/07/1999

	10A14
	143018426
	Trần Thị Hiệp
	28/05/1999

	10A14
	143018428
	Nguyễn Văn Huy
	02/10/1999

	10A14
	143018430
	Trương Hữu Khôi
	09/07/1999

	10A14
	143018432
	Nguyễn Thị Linh
	28/10/1999

	10A14
	143018434
	Lê Thị Long
	08/10/1999

	10A14
	143018436
	Lê Thị Ly
	26/06/1999

	10A14
	143018438
	Hồ Thị Ngọc
	28/06/1999

	10A14
	143018440
	Hồ Thị Nhung
	16/08/1999

	10A14
	143018442
	Nguyễn Thị Phương
	03/03/1999

	10A14
	143018444
	Lê Thị Quỳnh
	11/08/1999

	10A14
	143018446
	Lê Thị Quỳnh
	17/12/1999

	10A14
	143018448
	Nguyễn Thị Quỳnh
	14/01/1999

	10A14
	143018450
	Nguyễn Văn Sơn
	19/06/1999

	10A14
	143018452
	Chu Thị Tâm
	30/12/1999

	10A14
	143018454
	Lê Thị Tâm
	30/04/1999

	10A14
	143018456
	Lê Thị Thảo
	15/10/1999

	10A14
	143018458
	Phạm Thị Thảo
	20/05/1999

	10A14
	143018460
	Bùi Văn Thiết
	10/05/1998

	10A14
	143018462
	Lê Thị Thu
	27/04/1999

	10A14
	143018464
	Văn Thị Thúy
	16/07/1999

	10A14
	143018466
	Lê Bá Thanh Tùng
	27/05/1999

	10A14
	143018468
	Huỳnh Thị Trang
	02/02/1999

	10A14
	143018470
	Nguyễn Thị Trúc
	12/08/1999

	10A14
	143018472
	Nguyễn Mạnh Trung
	24/03/1999

	10A14
	143018474
	Lê Thị Vân
	22/05/1999

	10A14
	143018476
	Mai Văn Tuấn Vũ
	26/05/1999

	10A15
	143018478
	Trần Thị An
	11/02/1999

	10A15
	143018480
	Trương Hữu Bằng
	07/12/1999

	10A15
	143018482
	Nguyễn Thị Bích
	08/01/1999

	10A15
	143018484
	Hồ Khánh Linh Chi
	07/03/1999

	10A15
	143018486
	Nguyễn Bá Đông
	16/01/1999

	10A15
	143018488
	Nguyễn Thị Định
	04/01/1999

	10A15
	143018490
	Lê Thị Hiền
	23/10/1999

	10A15
	143018492
	Hồ Trọng Hiếu
	27/08/1999

	10A15
	143018494
	Lê Thị Hoài
	27/02/1999

	10A15
	143018496
	Lê Xuân Huân
	03/01/1999

	10A15
	143018498
	Nguyễn Thị Huệ
	18/01/1999

	10A15
	143018500
	Trần Thị Huệ
	07/07/1999

	10A15
	143018502
	Lê Sỹ Hùng
	04/11/1999

	10A15
	143018504
	Lê Đình Huy
	06/02/1999

	10A15
	143018506
	Ngô Thị Lê
	02/07/1999

	10A15
	143018508
	Đậu Thị Linh
	02/05/1999

	10A15
	143018510
	Nguyễn Thị Linh
	03/03/1999

	10A15
	143018512
	Hoàng Văn Lưu
	16/02/1999

	10A15
	143018514
	Lê Thị Lý
	20/03/1999

	10A15
	143018516
	Trần Thị Mai
	15/03/1999

	10A15
	143018518
	Phạm Hùng Mạnh
	27/10/1999

	10A15
	143018520
	Nguyễn Văn Nhật
	07/10/1999

	10A15
	143018522
	Trương Thị Bích Phượng
	20/04/1999

	10A15
	143018524
	Trần Đình Quý
	15/11/1999

	10A15
	143018526
	Phạm Thị Quỳnh
	11/10/1999

	10A15
	143018528
	Lê Viết Quỳnh
	03/07/1999

	10A15
	143018530
	Đậu Thị Sen
	13/06/1999

	10A15
	143018532
	Trần Đình Sỹ
	09/08/1999

	10A15
	143018534
	Trần Thị Thanh
	25/07/1999

	10A15
	143018536
	Bùi Thị Thao
	25/07/1999

	10A15
	143018538
	Lê Thị Thảo
	01/05/1999

	10A15
	143018540
	Nguyễn Thị Thoa
	20/03/1999

	10A15
	143018542
	Nguyễn Thị Thùy
	04/06/1999

	10A15
	143018544
	Nguyễn Thị Thúy
	02/10/1999

	10A15
	143018546
	Trương Thị Hoài Thương
	07/11/1999

	10A15
	143018548
	Nguyễn Duy Thượng
	09/10/1998

	10A15
	143018550
	Trần Thị Trà
	26/10/1999

	10A15
	143018552
	Đậu Thị Thanh Truyền
	22/03/1999

	10A15
	143018554
	Nguyễn Thị Phương Uyên
	08/09/1999

	11A1
	143016300
	Nguyễn Hồ Nam Anh
	02/09/1998

	11A1
	143016302
	Nguyễn Việt Anh
	20/03/1998

	11A1
	143016304
	Nguyễn Yên Chung
	02/07/1998

	11A1
	143016306
	Nguyễn Bá Cường
	09/11/1998

	11A1
	143016308
	Trương Quang Cường
	23/12/1998

	11A1
	143016310
	Hồ Văn Dần
	28/08/1998

	11A1
	143016312
	Nguyễn Tiến Dũng
	05/10/1998

	11A1
	143016314
	Trần Tuấn Dũng
	29/06/1998

	11A1
	143016316
	Văn Đức Dương
	27/04/1998

	11A1
	143016318
	Lê Viết Đông
	05/10/1998

	11A1
	143016320
	Lê Thị Thuỳ Giang
	18/05/1998

	11A1
	143016322
	Trần Ngọc Hải
	04/09/1998

	11A1
	143016324
	Nguyễn Bá Hiệp
	20/06/1998

	11A1
	143016326
	Lê Đăng Hiếu
	05/05/1998

	11A1
	143016328
	Lê Đăng Hoàng
	21/03/1998

	11A1
	143016330
	Nguyễn Thị Hương
	27/01/1998

	11A1
	143016332
	Nguyễn Ngọc Khải
	06/01/1998

	11A1
	143016334
	Nguyễn Đình Khánh
	20/06/1998

	11A1
	143016336
	Văn Đức Trung Kiên
	14/08/1998

	11A1
	143016338
	Phan Thị Linh
	12/08/1998

	11A1
	143016340
	Văn Đức Lợi
	28/10/1998

	11A1
	143016342
	Nguyễn An Nghĩa
	04/02/1998

	11A1
	143016344
	Lê Thanh Nhật
	09/09/1998

	11A1
	143016346
	Văn Thị Uyên Nhi
	30/11/1998

	11A1
	143016348
	Đậu Phi Quân
	21/06/1998

	11A1
	143016350
	Nguyễn Đình Quang
	17/03/1998

	11A1
	143016352
	Phạm Văn Sơn
	10/10/1998

	11A1
	143016354
	Lê Văn Tài
	10/04/1998

	11A1
	143016356
	Phạm Văn Thắng
	15/06/1998

	11A1
	143016358
	Hoàng Đức Thành
	27/07/1998

	11A1
	143016360
	Vũ Lê Thảo
	05/05/1998


	11A1
	143016362
	Hồ Thị Phương Thuý
	28/08/1998

	11A1
	143016364
	Phan Thị Thúy
	18/11/1998

	11A1
	143016366
	Hồ Thị Thu Trang
	05/08/1998

	11A1
	143016368
	Nguyễn Đình Trung
	04/12/1998

	11A1
	143016370
	Lê Đăng Tuấn
	04/05/1998

	11A1
	143016372
	Bùi Thái Tùng
	03/10/1998

	11A2
	143016374
	Nguyễn Thị Hoài An
	17/01/1998

	11A2
	143016376
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	19/11/1998

	11A2
	143016378
	Trần Thị Ánh
	15/09/1998

	11A2
	143016380
	Nguyễn Thị Bích
	18/03/1998

	11A2
	143016382
	Nguyễn Văn Chiến
	10/11/1998

	11A2
	143016384
	Phan Văn Cường
	21/03/1998

	11A2
	143016386
	Quách Hữu Dần
	05/10/1998

	11A2
	143016388
	Nguyễn Tiến Dương
	13/06/1998

	11A2
	143016390
	Văn Thị Hằng
	17/06/1998

	11A2
	143016392
	Thái Xuân Hiền
	30/06/1998

	11A2
	143016394
	Bùi Thị Linh Hiếu
	30/03/1998

	11A2
	143016396
	Thái Xuân Hiếu
	30/06/1998

	11A2
	143016398
	Nguyễn Bá Hoàng
	20/10/1998

	11A2
	143016400
	Nguyễn Bá Hùng
	09/02/1998

	11A2
	143016402
	Nguyễn Bá Lai
	24/07/1998

	11A2
	143016404
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	18/07/1998

	11A2
	143016406
	Trần Thị Diệu Linh
	31/10/1998

	11A2
	143016408
	Vũ Lê Linh
	22/01/1998

	11A2
	143016410
	Bùi Thị Linh
	10/11/1998

	11A2
	143016412
	Bùi Thị Lụa
	26/09/1998

	11A2
	143016414
	Nguyễn Thị Mai
	04/05/1998

	11A2
	143016416
	Ngô Trí Minh
	14/08/1998

	11A2
	143016418
	Hồ Sỹ Năm
	07/05/1998

	11A2
	143016420
	Lê Thạc Nhật
	04/05/1998

	11A2
	143016422
	Lê Thị Oanh
	06/01/1998

	11A2
	143016424
	Lê Thạc Phúc
	09/08/1998

	11A2
	143016426
	Nguyễn An Phương
	20/03/1998

	11A2
	143016428
	Lê Công Quân
	13/09/1998

	11A2
	143016430
	Đậu Danh Quyết
	15/07/1998

	11A2
	143016432
	Nguyễn Hoàng Sơn
	12/08/1998

	11A2
	143016434
	Ngô Văn Thành
	22/03/1998

	11A2
	143016436
	Nguyễn Viết Thắng
	03/02/1998

	11A2
	143016438
	Hoàng Văn Thiệu
	13/06/1998

	11A2
	143016440
	Hồ Đức Thuần
	25/12/1998

	11A2
	143016442
	Vũ Đức Thước
	20/06/1998

	11A2
	143016444
	Lê Khắc Tiến
	18/05/1998

	11A2
	143016446
	Trần Thị Trang
	28/08/1998

	11A3
	143016508
	Nguyễn Thị Ánh
	10/01/1998

	11A3
	143016448
	Nguyễn Xuân Ba
	18/03/1998

	11A3
	143016450
	Trương Văn Bằng
	13/03/1998

	11A3
	143016454
	Nguyễn Văn Cương
	01/09/1998

	11A3
	143016456
	Lê Trọng Diện
	10/04/1998

	11A3
	143016458
	Đậu Thị Diệu
	08/03/1998

	11A3
	143016462
	Vũ Lê Đạt
	14/06/1998

	11A3
	143016478
	Nguyễn Văn Đức
	15/05/1998

	11A3
	143016464
	Nguyễn Xuân Giáp
	08/05/1998

	11A3
	143016452
	Bùi Thị Hằng
	20/12/1998

	11A3
	143016466
	Chu Thị Hiền
	01/01/1998

	11A3
	143016474
	Chu Thiện Hoàn
	01/10/1998

	11A3
	143016472
	Nguyễn Văn Hoàng
	17/09/1998

	11A3
	143016498
	Lê Thị Huệ
	09/11/1998

	11A3
	143016476
	Vũ Lê Hùng
	20/10/1997

	11A3
	143016480
	Nguyễn Thị Khải
	06/08/1998

	11A3
	143016482
	Nguyễn Năm Khoa
	01/01/1998

	11A3
	143016484
	Lê Thạc Kiên
	23/10/1998

	11A3
	143016494
	Nguyễn Thị Lan
	10/08/1998

	11A3
	143016468
	Nguyễn Huy Lâm
	08/08/1998

	11A3
	143016520
	Hoàng Thị Tuyết Lê
	24/01/1998

	11A3
	143016496
	Hồ Thị Bích Lệ
	18/06/1998

	11A3
	143016486
	La Thị Hoài Linh
	10/04/1998

	11A3
	143016506
	Văn Thị Linh
	09/07/1998

	11A3
	143016488
	Phạm Văn Linh
	13/10/1998

	11A3
	143016492
	Nguyễn Viết Lợi
	01/10/1998

	11A3
	143016512
	Hồ Sỹ Lưu
	24/02/1998

	11A3
	143016470
	Nguyễn Văn Quân
	04/04/1998

	11A3
	143016502
	Nguyễn Văn Quyền
	02/10/1998

	11A3
	143016460
	Trần Ngọc Quỳnh
	06/03/1998

	11A3
	143016504
	Nguyễn Xuân Sơn
	21/03/1998

	11A3
	143016510
	Nguyễn An Thuyên
	30/06/1998

	11A3
	143016500
	Lê Văn Tri
	17/05/1998

	11A3
	143016522
	Nguyễn Thị Trinh
	10/09/1998

	11A3
	143016514
	Nguyễn Văn Truyền
	02/10/1998

	11A3
	143016490
	Lê Thạc Tuấn
	29/03/1998

	11A3
	143016516
	Nguyễn Trọng Tuyên
	11/07/1998

	11A3
	143016518
	Lê Thị Xoan
	10/11/1998

	11A4
	143016526
	Hoàng Mai Anh
	20/11/1998

	11A4
	143016528
	Mạch Nhật Anh
	28/05/1998

	11A4
	143016530
	Phan Thị Ngọc Ánh
	09/03/1998

	11A4
	143016532
	Tạ Thị Ngọc Ánh
	07/11/1998

	11A4
	143016534
	Trần Thị Diệp
	17/10/1998

	11A4
	143016536
	Đoàn Ngọc Duy
	31/12/1998

	11A4
	143016538
	Nguyễn Thành Đạt
	27/08/1998

	11A4
	143016540
	Vũ Văn Đức
	13/12/1998

	11A4
	143016542
	Nguyễn Thị Hà
	05/06/1998

	11A4
	143016544
	Nguyễn Thị Hoa
	27/09/1998

	11A4
	143016546
	Trần Văn Hoà
	10/03/1998

	11A4
	143016548
	Bùi Thị Hồng
	01/01/1998

	11A4
	143016550
	Nguyễn An Quang Huy
	23/05/1998

	11A4
	143016552
	Vũ Thị Hường
	10/01/1998

	11A4
	143016554
	Phạm Thị Lê
	13/04/1998

	11A4
	143016556
	Doãn Lê Kim Liên
	19/05/1998

	11A4
	143016558
	Mai Khánh Ly
	01/09/1998

	11A4
	143016560
	Nguyễn Thị Mai
	04/05/1998

	11A4
	143016562
	Lê Trọng Mậu
	26/12/1998

	11A4
	143016564
	Nguyễn Duy Thành Nam
	24/05/1998

	11A4
	143016566
	Nguyễn Thị Ngân
	19/06/1998

	11A4
	143016568
	Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	16/02/1998

	11A4
	143016570
	Bùi Thị Thu Phương
	18/05/1998

	11A4
	143016572
	Nguyễn Thị Sang
	12/05/1998

	11A4
	143016574
	Lê Hoàng Sơn
	08/11/1998

	11A4
	143016576
	Nguyễn Lê Phương Thảo
	04/10/1998

	11A4
	143016578
	Trần Thị Thơm
	22/03/1998

	11A4
	143016580
	Trần Thị Thuỳ
	29/07/1998

	11A4
	143016582
	Nguyễn Thị Phương Thuý
	14/12/1998

	11A4
	143016584
	Vương Thị Thuỳ Trang
	25/07/1998

	11A4
	143016586
	Đặng Thị Thanh Trúc
	12/06/1998

	11A4
	143016590
	Lê Thị Tú
	11/09/1998

	11A4
	143016592
	Vũ Lê Tuấn
	03/05/1998

	11A4
	143016594
	Nguyễn Thị Uyên
	12/09/1998

	11A4
	143016596
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	07/12/1998

	11A4
	143016598
	Lê Thị Hải Yến
	01/10/1998

	11A5
	143016600
	Lê Thị Bình
	23/09/1998

	11A5
	143016602
	Nguyễn Bá Cường
	03/02/1998

	11A5
	143016604
	Lê Thị Dung
	09/02/1998

	11A5
	143016606
	Hoàng Đình Dũng
	30/01/1998

	11A5
	143016608
	Nguyễn Đình Dũng
	10/08/1998

	11A5
	143016610
	Bùi Đức Dũng
	18/06/1998

	11A5
	143016612
	Đậu Đức Dũng
	20/01/1998

	11A5
	143016614
	Nguyễn Văn Đạt
	14/02/1998

	11A5
	143016616
	Lê Công Đoài
	15/06/1998

	11A5
	143016618
	Ngô Trí Hải
	27/06/1998

	11A5
	143016620
	Ngô Trí Hiệp
	18/03/1998

	11A5
	143016622
	Nguyễn Xuân Hoàng
	29/08/1998

	11A5
	143016624
	Lê Thạc Học
	01/01/1998

	11A5
	143016626
	Nguyễn Xuân Hùng
	25/05/1998

	11A5
	143016628
	Đậu Đức Kiên
	18/05/1998

	11A5
	143016630
	Lê Đức Linh
	05/05/1998

	11A5
	143016632
	Lê Thị Thuỳ Linh
	20/10/1998

	11A5
	143016634
	Nguyễn Xuân Lộc
	26/06/1998

	11A5
	143016636
	Phan Văn Nam
	18/02/1998

	11A5
	143016638
	Nguyễn Xuân Nam
	13/11/1998

	11A5
	143016640
	Trần Thị Nga
	02/05/1998

	11A5
	143016642
	Lê Thị Ngân
	08/05/1998

	11A5
	143016644
	Nguyễn Văn Nghĩa
	23/12/1998

	11A5
	143016646
	Hoàng Minh Nguyệt
	01/01/1998

	11A5
	143016648
	Phạm Thị Phương
	04/10/1998

	11A5
	143016650
	Nguyễn Duy Phượng
	08/06/1998

	11A5
	143016652
	Hoàng Anh Quân
	21/05/1998

	11A5
	143016654
	Hoàng Văn Quân
	10/03/1998

	11A5
	143016656
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	30/04/1998

	11A5
	143016658
	Văn Thị Thu Thảo
	22/12/1998

	11A5
	143016660
	Hoàng Đình Thắng
	01/08/1998

	11A5
	143016662
	Lê Thị Thơ
	05/05/1998

	11A5
	143016664
	Lê Thạc Thuỳ
	06/02/1998

	11A5
	143016666
	Nguyễn Thị Thuỳ
	11/08/1998

	11A5
	143016668
	Nguyễn Bá Thủy
	13/03/1998

	11A5
	143016670
	Lê Văn Tiệm
	21/10/1998

	11A5
	143016672
	Lê Đăng Tưởng
	06/06/1998

	11A5
	143016674
	Hồ Thị Yến
	10/01/1998

	11A6
	143016676
	Nguyễn Duy Quang Anh
	07/03/1998

	11A6
	143016678
	Hồ Đình Chiến
	02/02/1998

	11A6
	143016680
	Trần Thị Cúc
	06/02/1998

	11A6
	143016682
	Nguyễn Xuân Dũng
	01/03/1998

	11A6
	143016684
	Hồ Văn Hiến
	01/10/1998

	11A6
	143016686
	Văn Thị Hoa
	10/02/1998

	11A6
	143016688
	Hoàng Văn Hoàng
	16/09/1998

	11A6
	143016690
	Vũ Thị Huế
	16/08/1998

	11A6
	143016692
	Nguyễn Thị Huyền
	06/04/1998

	11A6
	143016694
	Nguyễn Thị Huyền
	16/01/1998

	11A6
	143016696
	Hồ Chiếu Khắp
	17/03/1998

	11A6
	143016698
	Hoàng Ngọc Khương
	10/02/1998

	11A6
	143016700
	Lê Văn Lợi
	03/01/1998

	11A6
	143016702
	Lê Thị Lụa
	02/05/1998

	11A6
	143016704
	Đậu Kim Mạnh
	12/09/1998

	11A6
	143016706
	Trần Thị Huyền Minh
	10/05/1998

	11A6
	143016708
	Nguyễn Viết Nam
	13/03/1998

	11A6
	143016710
	Bùi Thị Năm
	15/03/1998

	11A6
	143016712
	Nguyễn Thị Ngọc
	29/06/1998

	11A6
	143016714
	Văn Đức Nguyên
	13/06/1998

	11A6
	143016716
	Ngô Minh Nguyên
	16/02/1998

	11A6
	143016718
	Hồ Thị Nhung
	07/02/1998

	11A6
	143016720
	Trương Văn Phước
	06/02/1998

	11A6
	143016722
	Đậu Đức Quân
	01/02/1998

	11A6
	143016724
	Nguyễn An Tài
	11/01/1998

	11A6
	143016726
	Phan Thị Tâm
	12/11/1997

	11A6
	143016728
	Đậu Đức Thành
	14/11/1998

	11A6
	143016730
	Hoàng Thị Thảo
	12/12/1998

	11A6
	143016732
	Trần Văn Thắng
	21/07/1998

	11A6
	143016734
	Lê Tiến Thiệu
	15/05/1998

	11A6
	143016736
	Nguyễn Thị Thu
	09/07/1998

	11A6
	143016738
	Trần Văn Toàn
	11/05/1998

	11A6
	143016740
	Trần Xuân Trí
	15/09/1998

	11A6
	143016742
	Lê Thị Trinh
	05/09/1998

	11A6
	143016744
	Đinh Văn Trọng
	11/12/1998

	11A6
	143016746
	Nguyễn Bá Trung
	13/02/1997

	11A6
	143016748
	Bùi Văn Tùng
	03/07/1998

	11A6
	143016750
	Lê Bá Xuyên
	23/10/1998

	11A6
	143016752
	Nguyễn Thị Hải Yến
	17/03/1998

	11A7
	143016754
	Nguyễn Đình Tú Anh
	03/11/1998

	11A7
	143016756
	Nguyễn Tú Anh
	12/09/1998

	11A7
	143016758
	Nguyễn Thị Bưởi
	03/11/1997

	11A7
	143016760
	Nguyễn Thị Cảnh
	18/04/1998

	11A7
	143016762
	Văn Đức Dũng
	27/08/1998

	11A7
	143016764
	Nguyễn Xuân Dương
	05/11/1997

	11A7
	143016766
	Lê Văn Giáp
	07/04/1998

	11A7
	143016770
	Bùi Thị Hạnh
	14/10/1998

	11A7
	143016772
	Nguyễn Thị Hạnh
	12/02/1998

	11A7
	143016774
	Nguyễn Thị Hậu
	12/09/1998

	11A7
	143016776
	Hồ Sỹ Hiền
	14/06/1998

	11A7
	143016778
	Đoàn Văn Hiếu
	10/02/1998

	11A7
	143016780
	Nguyễn Bá Hoàn
	28/11/1998

	11A7
	143016782
	Lê Đăng Hùng
	27/01/1998

	11A7
	143016784
	Hoàng Văn Kha
	14/10/1998

	11A7
	143016786
	Hồ Phúc Khoa
	22/02/1998

	11A7
	143016788
	Nguyễn Xuân Long
	22/11/1998

	11A7
	143016790
	Nguyễn Thị Luyên
	13/11/1998

	11A7
	143016792
	Trần Ngọc Nam
	17/09/1998

	11A7
	143016794
	Lê Thị Nga
	16/09/1997

	11A7
	143016796
	Trần Thị Ngân
	03/10/1998

	11A7
	143016798
	Nguyễn Văn Phước
	01/04/1998

	11A7
	143016800
	Hồ Sỹ Phương
	11/08/1997

	11A7
	143016802
	Phạm Thị Phượng
	30/01/1998

	11A7
	143016804
	Nguyễn Thanh Tâm
	23/06/1998

	11A7
	143016806
	Lê Công Tập
	02/02/1998

	11A7
	143016808
	Nguyễn Viết Thái
	17/05/1998

	11A7
	143016810
	Mai Thị Đan Thanh
	28/05/1998

	11A7
	143016812
	Đậu Huy Thắng
	26/03/1998

	11A7
	143016814
	Lê Đăng Thiên
	19/02/1998

	11A7
	143016818
	Nguyễn Ngọc Thuỷ
	18/03/1998

	11A7
	143016820
	Nguyễn Ngọc Tiệp
	18/07/1998

	11A7
	143016822
	Cao Thị Trang
	18/04/1998

	11A7
	143016824
	Nguyễn Quang Tuyển
	03/11/1998

	11A7
	143016826
	Nguyễn Thị Tuyết
	10/12/1998

	11A7
	143016828
	Hồ Sỹ Võ
	23/08/1998

	11A7
	146435948
	Trần Đình Ngôn
	 

	11A8
	143016830
	Văn Thị An
	20/09/1998


	11A8
	143016832
	Lê Thị Kim Anh
	18/07/1998

	11A8
	143016834
	Lê Thạc Chiến
	22/01/1997

	11A8
	143016836
	Lê Đăng Cường
	08/07/1998

	11A8
	143016838
	Hoàng Đình Dần
	18/10/1998

	11A8
	143016840
	Lê Văn Dương
	10/05/1998

	11A8
	143016842
	Nguyễn Ngọc Đồng
	01/11/1998

	11A8
	143016844
	Nguyễn Thị Hải
	17/05/1998

	11A8
	143016846
	Đinh Xuân Hải
	10/02/1998

	11A8
	143016848
	Nguyễn Thị Hiển
	06/01/1998

	11A8
	143016850
	Nguyễn Xuân Hiếu
	11/12/1998

	11A8
	143016852
	Lê Thị Huệ
	09/11/1998

	11A8
	143016854
	Trương Văn Hùng
	15/02/1998

	11A8
	143016856
	Nguyễn Bá Huy
	28/06/1998

	11A8
	143016858
	Nguyễn Thị Huyền
	12/05/1998

	11A8
	143016860
	Lê Thị Hường
	10/10/1998

	11A8
	143016862
	Lê Thuý Hường
	21/09/1998

	11A8
	143016864
	Lê Trung Kiên
	02/12/1997

	11A8
	143016866
	Nguyễn Bá Linh
	08/02/1998

	11A8
	143016868
	Hồ Sỹ Linh
	15/09/1998

	11A8
	143016872
	Trần Ngọc Nam
	15/01/1998

	11A8
	143016874
	Phan Thị Nga
	14/09/1998

	11A8
	143016876
	Nguyễn Hồng Phong
	15/10/1998

	11A8
	143016878
	Văn Đình Phước
	02/03/1998

	11A8
	143016880
	Trần Văn Tặng
	19/09/1998

	11A8
	143016882
	Nguyễn Bá Thái
	05/05/1998

	11A8
	143016884
	Hồ Huy Thắng
	10/05/1998

	11A8
	143016886
	Mạch Thị Thịnh
	17/01/1998

	11A8
	143016888
	Hồ Thị Thu
	20/05/1998

	11A8
	143016890
	Hoàng Thị Thuỷ
	25/03/1998

	11A8
	143016892
	Nguyễn Thị Thư
	30/07/1998

	11A8
	143016894
	Lê Khắc Trà
	06/01/1998

	11A8
	143016896
	Lê Thị Trang
	05/03/1998

	11A8
	143016898
	Lê Thạc Trọng
	10/09/1998

	11A8
	143016900
	Nguyễn Văn Trường
	18/01/1998

	11A8
	143016902
	Hồ Thị Thuý Vân
	05/08/1998

	11A9
	143016904
	Lê Thị Hà An
	07/08/1998

	11A9
	143016906
	Hồ Trọng Chuẩn
	05/02/1998

	11A9
	143016908
	Nguyễn Xuân Dũng
	24/05/1998

	11A9
	143016910
	Nguyễn Thị Thu Hà
	18/03/1998

	11A9
	143016912
	Lê Thị Hằng
	14/06/1998

	11A9
	143016914
	Trần Thị Hằng
	04/01/1998

	11A9
	143016916
	Lê Thị Hiền
	09/11/1998

	11A9
	143016918
	Lê Thị Hoè
	18/01/1998

	11A9
	143016920
	Nguyễn Thanh Khánh
	10/10/1998

	11A9
	143016922
	Trần Thị Lan
	02/09/1998

	11A9
	143016924
	Phan Thị Linh
	16/05/1998

	11A9
	143016926
	Hồ Thị Loan
	25/09/1998

	11A9
	143016928
	Phạm Thị Loan
	26/08/1998

	11A9
	143016930
	Nguyễn Văn Long
	26/08/1997

	11A9
	143016932
	Hồ Thị Ly
	15/05/1998

	11A9
	143016934
	Hồ Thị Lý
	10/04/1998

	11A9
	143016936
	Hồ Thanh Mai
	18/01/1998

	11A9
	143016938
	Nguyễn Thị Mai
	11/07/1998

	11A9
	143016940
	Lê Thị Na
	27/04/1998

	11A9
	143016942
	Phan Thị Nga
	18/05/1998

	11A9
	143016944
	Vũ Thị Ngân
	25/06/1998

	11A9
	143016946
	Hồ Thị Ngọc
	29/04/1998

	11A9
	143016948
	Lê Thị Nhàn
	12/02/1998

	11A9
	143016950
	Mai Thị Phương
	02/12/1997

	11A9
	143016952
	Cao Văn Thiên
	02/06/1998

	11A9
	143016954
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	09/05/1998

	11A9
	143016956
	Lê Phương Thu
	25/07/1998

	11A9
	143016958
	Hoàng Thị Trang
	07/07/1998

	11A9
	143016960
	Nguyễn Thị Trang
	20/10/1998

	11A9
	143016962
	Hoàng Thị Tuyết
	11/03/1998

	11A9
	143016964
	Nguyễn Thị Tuyết
	24/05/1998

	11A9
	143016966
	Hồ Thị Vân
	18/10/1998

	11A9
	143016968
	Vũ Thị Yến
	22/03/1998

	11A10
	143016970
	Nguyễn Thị Hồng Ánh
	08/09/1998

	11A10
	143016972
	Hoàng Thị Âu
	16/11/1998

	11A10
	143016974
	Nguyễn Đình Bắc
	18/03/1998

	11A10
	143016976
	Phan Thị Kim Chi
	10/07/1998

	11A10
	143016978
	Nguyễn Thị Chinh
	18/08/1998

	11A10
	143016980
	Văn Đức Chung
	21/07/1998

	11A10
	143016982
	Lê Thị Cúc
	09/06/1998

	11A10
	143016984
	Nguyễn Thị Duyên
	15/01/1998

	11A10
	143016986
	Ngô Thị Đại
	08/06/1998

	11A10
	143016988
	Đậu Thị Giang
	21/05/1998

	11A10
	143016992
	Hoàng Thị Hoa
	30/04/1998

	11A10
	143016994
	Lê Thị Hoài
	14/09/1998

	11A10
	143016996
	Hoàng Thị Khánh Huyền
	02/08/1998

	11A10
	143016998
	Hoàng Thị Quỳnh Hương
	11/06/1998

	11A10
	143017000
	Nguyễn Thị Hương
	28/05/1998

	11A10
	143017002
	Nguyễn Thị Kim Lan
	05/05/1998

	11A10
	143017004
	Nguyễn Thị Mai
	02/02/1998

	11A10
	143017006
	Nguyễn Thị Mai
	02/09/1998

	11A10
	143017008
	Hồ Sỹ Năng
	20/08/1998

	11A10
	143017010
	Nguyễn Thị Nga
	10/02/1998

	11A10
	143017012
	Nguyễn Thị Nguyệt
	27/08/1998

	11A10
	143017014
	Đậu Văn Phong
	01/02/1998

	11A10
	143017016
	Nguyễn Thị Phương
	27/06/1998

	11A10
	143017018
	Trần Thị Sao
	16/07/1998

	11A10
	143017020
	Hồ Thị Tấm
	16/08/1998

	11A10
	143017022
	Nguyễn Thị Thảo
	11/03/1998

	11A10
	143017024
	Nguyễn Thị Thơ
	28/06/1998

	11A10
	143017026
	Lê Sỹ Thưởng
	10/07/1998

	11A10
	143017028
	Nguyễn Thị Toan
	06/02/1998

	11A10
	143017030
	Đậu Sỹ Tổng
	03/08/1998

	11A10
	143017032
	Lê Văn Tới
	06/09/1998

	11A10
	143017034
	Ngô Thị Phương Trang
	24/11/1998

	11A10
	143017036
	Ngô Thị Xuân
	10/09/1998

	11A10
	143017038
	Lê Thị Yến
	26/01/1998

	11A11
	143017040
	Lê Thị Cảnh
	10/11/1998

	11A11
	143017042
	Nguyễn Thị Xuân Diệu
	23/10/1998

	11A11
	143017044
	Văn Thị Dung
	10/09/1998

	11A11
	143017046
	Nguyễn Sĩ Dương
	06/02/1998

	11A11
	143017048
	Nguyễn Thị Hải
	21/07/1998

	11A11
	143017050
	Đoàn Thị Hằng
	23/04/1998

	11A11
	143017052
	Bùi Thị Hiền
	10/08/1998

	11A11
	143017054
	Trần Văn Hiệp
	06/07/1998

	11A11
	143017056
	Nguyễn Đức Hiếu
	15/01/1998

	11A11
	143017058
	Lê Thị Hiếu
	12/09/1998

	11A11
	143017060
	Phạm Thị Hiếu
	13/06/1998

	11A11
	143017062
	Trần Thị Hoài
	12/12/1998

	11A11
	143017064
	Nguyễn Huy Hoàng
	29/10/1998

	11A11
	143017066
	Doãn Thị Hương
	01/07/1998

	11A11
	143017068
	Ngô Thị Lan
	22/03/1998

	11A11
	143017070
	Hồ Thị Lê
	21/11/1998

	11A11
	143017072
	Lê Thị Liễu
	19/10/1998

	11A11
	143017074
	Nguyễn Thị Linh
	30/06/1998

	11A11
	143017076
	Trần Thị Loan
	07/05/1998

	11A11
	143017078
	Nguyễn Thị Lụa
	28/02/1998

	11A11
	143017080
	Nguyễn Văn Mại
	17/02/1998

	11A11
	143017082
	Hồ Thị Nhạc
	05/04/1998

	11A11
	143017084
	Ngô Thị Nhung
	15/12/1998

	11A11
	143017086
	Phan Thị Phượng
	28/09/1998

	11A11
	143017088
	Quách Thị Quỳnh
	27/08/1998

	11A11
	143017090
	Phan Thị Sao
	04/04/1998

	11A11
	143017092
	Bùi Thái Thạch
	20/06/1998

	11A11
	143017094
	Lê Thạc Thanh
	28/06/1998

	11A11
	143017096
	Lê Thị Thảo
	21/06/1998

	11A11
	143017098
	Hồ Danh Thắng
	05/10/1998

	11A11
	143017100
	Hoàng Thị Thuỳ
	22/06/1998

	11A11
	143017102
	Nguyễn Thị Thuỷ
	02/05/1998

	11A11
	143017104
	Lê Thị Trang
	01/12/1998

	11A11
	143017106
	Nguyễn Thị Trang
	04/04/1998

	11A11
	143017108
	Lê Thanh Viên
	18/10/1998

	11A11
	143017110
	Đậu Thị Xuân
	11/08/1998

	11A11
	143017112
	Hồ Thị Yến
	10/10/1998

	11A12
	143017114
	Nguyễn Thị Hoàng Anh
	10/10/1998

	11A12
	143017116
	Nguyễn Quang Anh
	10/04/1998

	11A12
	143017118
	Nguyễn Thị Anh
	20/06/1998

	11A12
	143017120
	Nguyễn Thị Dần
	20/10/1998

	11A12
	143017122
	Nguyễn Thị Dịu
	18/05/1998

	11A12
	143017124
	Nguyễn Văn Dũng
	08/08/1998

	11A12
	143017126
	Ngô Văn Đại
	13/06/1998

	11A12
	143017128
	Nguyễn Thị Giang
	28/08/1998

	11A12
	143017130
	Lê Thị Hà
	23/05/1998

	11A12
	143017132
	Lê Thị Hằng
	04/12/1998

	11A12
	143017134
	Vũ Thị Hiền
	09/11/1998

	11A12
	143017136
	Lê Sinh Hiêng
	07/08/1998

	11A12
	143017138
	Nguyễn Xuân Hiếu
	18/06/1998

	11A12
	143017140
	Lê Thị Hoài
	05/07/1998

	11A12
	143017142
	Nguyễn Thị Hồng
	19/12/1998

	11A12
	143017146
	Hồ Thị Huyền
	22/04/1998

	11A12
	143017148
	Lê Thị Huyền
	07/03/1998

	11A12
	143017150
	Trần Văn Linh
	25/11/1998

	11A12
	143017152
	Hoàng Thị Loan
	07/11/1998

	11A12
	143017154
	Nguyễn Văn Long
	01/07/1998

	11A12
	143017156
	Lê Thị Khánh Ly
	20/07/1998

	11A12
	143017158
	Trương Thị Lý
	25/04/1998

	11A12
	143017160
	Nguyễn Thị Mơ
	08/09/1998

	11A12
	143017162
	Phạm Thị Ngọc
	24/06/1998

	11A12
	143017164
	Trần Thị Ngọc
	19/11/1998

	11A12
	143017166
	Hoàng Nhật
	02/01/1998

	11A12
	143017168
	Lê Thị Nhuận
	04/06/1998

	11A12
	143017170
	Lê Thị Nước
	17/10/1998

	11A12
	143017172
	Thái Văn Quỳnh
	17/02/1998

	11A12
	143017174
	Lê Văn Hữu Sơn
	09/12/1998

	11A12
	143017176
	Trần Thị Tâm
	10/01/1998

	11A12
	143017178
	Lê Công Toán
	29/08/1998

	11A12
	143017180
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	20/05/1998

	11A12
	143017182
	Phạm Thanh Trí
	25/07/1998

	11A12
	143017184
	Nguyễn Văn Tuấn
	24/01/1996

	11A12
	143017186
	Hoàng Thị Thu Uyên
	24/01/1998

	11A12
	143017188
	Nguyễn Thị Hải Yến
	05/03/1998

	11A12
	143017190
	Hoàng Thị Yến
	08/08/1998

	11A13
	143017192
	Hồ Thị Ánh
	14/08/1998

	11A13
	143017194
	Nguyễn Thị Dung
	27/04/1998

	11A13
	143017196
	Nguyễn Thị Dung
	16/03/1998

	11A13
	143017198
	Phan Thị Giang
	01/03/1998

	11A13
	143017200
	Nguyễn Hồng Giỏi
	25/09/1998

	11A13
	143017202
	Nguyễn Thị Hạnh
	15/05/1998

	11A13
	143017204
	Trần Thị Hạnh
	02/05/1998

	11A13
	143017206
	Đoàn Thị Hoài
	25/10/1998

	11A13
	143017208
	Hồ Thị Hoài
	10/11/1998

	11A13
	143017210
	Lê Thị Hoan
	05/11/1998

	11A13
	143017212
	Hồ Huy Huy
	26/04/1998

	11A13
	143017214
	Lê Thị Hương
	14/06/1998

	11A13
	143017216
	Nguyễn Thị Hữu
	28/08/1998

	11A13
	143017218
	Hồ Thị Linh
	30/05/1998

	11A13
	143017220
	Đặng Thị Loan
	14/03/1998

	11A13
	143017222
	Nguyễn Thị Loan
	02/09/1998

	11A13
	143017224
	Trần Thị Lưu
	21/05/1998

	11A13
	143017226
	Đậu Thị Quỳnh Nga
	13/09/1998

	11A13
	143017228
	Hồ Thị Nga
	16/02/1998

	11A13
	143017230
	Đậu Thị Nhung
	24/05/1998

	11A13
	143017232
	Phạm Thị Nhung
	12/07/1998

	11A13
	143017234
	Hoàng Thị Phấn
	29/10/1998

	11A13
	143017236
	Hồ Thị Như Quỳnh
	13/08/1998

	11A13
	143017238
	Nguyễn Thị Thanh Quỳnh
	20/05/1998

	11A13
	143017240
	Hồ Thị Thuý Sang
	29/04/1998

	11A13
	143017242
	Lê Thị Sen
	06/06/1998

	11A13
	143017244
	Hoàng Thị Tâm
	14/02/1998

	11A13
	143017246
	Bùi Thị Thảo
	03/02/1998

	11A13
	143017248
	Nguyễn Công Thiện
	14/06/1998

	11A13
	143017250
	Đậu Thị Thoa
	26/04/1998

	11A13
	143017252
	Nguyễn Thị Thu
	06/08/1998

	11A13
	143017254
	Hồ Thị Tiến
	04/08/1998

	11A13
	143017256
	Hồ Thị Trang
	24/03/1998

	11A13
	143017258
	Trần Thu Trang
	07/10/1998

	11A13
	143017260
	Nguyễn Thị Yến
	15/09/1998

	11A14
	143017262
	Trương Mai An
	28/06/1997

	11A14
	143017264
	Nguyễn Minh Cảnh
	17/11/1997

	11A14
	143017266
	Dương Đức Chinh
	16/10/1998

	11A14
	143017268
	Hoàng Văn Cường
	18/12/1998

	11A14
	143017270
	Lê Thị Duyên
	14/05/1998

	11A14
	143017272
	Hoàng Tiến Đạt
	10/02/1997

	11A14
	143017274
	Nguyễn Thị Hà
	22/09/1998

	11A14
	143017276
	Hồ Văn Hoàng
	05/05/1998

	11A14
	143017278
	Trần Thị Huề
	14/07/1998

	11A14
	143017280
	Dương Văn Hùng
	28/03/1998

	11A14
	143017282
	Văn Thị Lan Hương
	14/02/1998

	11A14
	143017284
	Lê Thị Lam
	25/03/1998

	11A14
	143017288
	Lê Thị Linh Linh
	23/10/1998

	11A14
	143017290
	Nguyễn Thị Linh
	02/05/1998

	11A14
	143017292
	Nguyễn Thị Ly
	25/11/1998

	11A14
	143017294
	Vũ Thị Mai
	19/03/1998

	11A14
	143017296
	Bùi Thị Mây
	02/08/1998

	11A14
	143017298
	Phan Thị Mỹ
	26/01/1998

	11A14
	143017300
	Nguyễn Thị Thuý Nga
	01/05/1998

	11A14
	143017302
	Hoàng Thị Ngân
	05/10/1998

	11A14
	143017304
	Trần Thị Oanh
	28/10/1998

	11A14
	143017306
	Trương Thị Quỳnh
	12/02/1998

	11A14
	143017308
	Hồ Thị Sang
	23/08/1998

	11A14
	143017310
	Hồ Sỹ Sắc
	07/05/1998

	11A14
	143017312
	Văn Thị Tâm
	14/03/1998

	11A14
	143017314
	Trần Văn Tân
	25/05/1998

	11A14
	143017316
	Nguyễn Thị Thắm
	04/08/1998

	11A14
	143017318
	Đậu Thị Thích
	02/06/1998

	11A14
	143017320
	Đậu Thị Thưởng
	26/03/1998

	11A14
	143017322
	Nguyễn Văn Tiến
	09/02/1998

	11A14
	143017324
	Phạm Văn Tiệp
	16/02/1998

	11A14
	143017326
	Lương Thị Trang
	15/04/1998

	11A14
	143017328
	Nguyễn Thị Trang
	10/01/1998

	11A14
	143017330
	Nguyễn Thị Trang
	13/03/1998

	11A14
	143017332
	Nguyễn Bá Trung
	02/02/1998

	11A14
	143017334
	Nguyễn Thị Nguyệt Tú
	10/01/1998

	11A14
	143017336
	Trần Phúc Tuấn
	06/01/1998

	11A15
	143017338
	Nguyễn Thị Linh Chi
	19/06/1998

	11A15
	143017340
	Phan Thị Mai Chi
	21/06/1998

	11A15
	143017342
	Nguyễn Văn Đạt
	08/10/1997

	11A15
	143017344
	Văn Thị Điệp
	10/04/1998

	11A15
	143017346
	Nguyễn Duy Đông
	13/05/1998

	11A15
	143017348
	Nguyễn Thị Hà
	04/10/1998

	11A15
	143017350
	Nguyễn Thị Thu Hà
	30/09/1998

	11A15
	143017352
	Phan Thị Nhật Hải
	22/07/1998

	11A15
	143017354
	Lê Thị Hải
	15/11/1998

	11A15
	143017356
	Vũ Thị Hạnh
	15/01/1998

	11A15
	143017358
	Nguyễn Thị Hiền
	05/03/1998

	11A15
	143017360
	Nguyễn Thị Hiền
	14/02/1998

	11A15
	143017362
	Nguyễn Thị Hiếu
	15/02/1998

	11A15
	143017364
	Lê Thị Thanh Hoa
	11/01/1998

	11A15
	143017366
	Nguyễn Thị Hoà
	26/06/1998

	11A15
	143017368
	Nguyễn Thị Vân Khánh
	10/05/1998

	11A15
	143017370
	Nguyễn Thị Huyền My
	01/06/1998

	11A15
	143017372
	Lê Thị Nga
	27/04/1998

	11A15
	143017374
	Văn Thị Nga
	21/07/1998

	11A15
	143017376
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	13/01/1998

	11A15
	143017378
	Phạm Thị Nhung
	16/05/1998

	11A15
	143017380
	Nguyễn Thị Phúc
	12/11/1998

	11A15
	143017382
	Phan Thị Phượng
	10/02/1998

	11A15
	143017384
	Nguyễn Thị Thắm
	22/01/1998

	11A15
	143017386
	Hồ Thị Thuỷ
	29/11/1998

	11A15
	143017388
	Ngô Thị Thuỷ
	10/04/1998

	11A15
	143017390
	Phan Thị Cẩm Thúy
	04/01/1998

	11A15
	143017392
	Nguyễn Văn Thực
	09/04/1998

	11A15
	143017394
	Lê Thị Thương
	26/11/1998

	11A15
	143017396
	Đậu Thị Trang
	13/05/1998

	11A15
	143017398
	Hồ Thị Trang
	25/01/1998

	11A15
	143017400
	Nguyễn Thị Trinh
	10/05/1998

	11A15
	143017402
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	10/07/1998

	11A15
	143017404
	Hồ Thị Tuyết
	07/03/1998

	11A15
	143017406
	Phan Thị Uyên
	02/02/1998

	11A15
	143017408
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	10/01/1998

	11A15
	143017410
	Nguyễn Thị Xoan
	12/01/1998

	12A1
	143015124
	Hồ Hồng Anh
	10/11/1997

	12A1
	143015126
	Hồ Ngọc Anh
	10/11/1997

	12A1
	143015128
	Lưu Yên Tuấn Anh
	15/03/1997

	12A1
	143015130
	Nguyễn Thị Mai Anh
	13/09/1997

	12A1
	143015132
	Nguyễn Thị Minh Anh
	05/10/1997

	12A1
	143015134
	Nguyễn Thị Vân Anh
	13/10/1997

	12A1
	143015136
	Nguyễn Tuấn Anh
	18/01/1997

	12A1
	143015138
	Lê Bá Cường
	15/04/1997

	12A1
	143015140
	Nguyễn Khánh Hà
	25/04/1997

	12A1
	143015142
	Nguyễn Thị Việt Hà
	21/04/1997

	12A1
	143015144
	Phan Thị Hà
	20/01/1997

	12A1
	143015146
	Văn Thị Hà
	18/01/1997

	12A1
	143015148
	Phạm Hoàng Hiếu
	29/12/1997

	12A1
	143015150
	Trần Quang Hiếu
	03/04/1997

	12A1
	143015152
	Nguyễn Thị Hoa
	24/06/1997

	12A1
	143015154
	Đậu Thị Hồng
	06/06/1997

	12A1
	143015156
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	25/08/1997

	12A1
	143015158
	Phan Thuỳ Linh
	21/06/1997

	12A1
	143015160
	Trần Thị Linh
	02/12/1997

	12A1
	143015162
	Lê Văn Mạnh
	04/10/1997

	12A1
	143015164
	Nguyễn Xuân Nam
	15/10/1997

	12A1
	143015166
	Văn Thị Nguyệt
	19/01/1997

	12A1
	143015168
	Đỗ Thị Như Quỳnh
	02/03/1997

	12A1
	143015170
	Nguyễn Ngọc Sâm
	22/09/1997

	12A1
	143015172
	Đậu Thị Sương
	30/05/1997

	12A1
	143015174
	Đậu Thị Sương
	24/08/1997

	12A1
	143015176
	Nguyễn Trung Thành
	24/08/1997

	12A1
	143015178
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	27/07/1997

	12A1
	143015180
	Trương Thị Thảo
	10/08/1997

	12A1
	143015182
	Hồ Thị Thu
	10/10/1997

	12A1
	143015184
	Hồ Anh Thư
	28/10/1997

	12A1
	143015186
	Hồ Văn Thương
	10/08/1997

	12A1
	143015188
	Nguyễn Hoài Thương
	05/10/1997

	12A1
	143015190
	Võ Công Tiến
	06/07/1997

	12A1
	143015192
	Trần Văn Tôn
	03/04/1997

	12A1
	143015194
	Đậu Thị Thiên Trang
	06/08/1997

	12A1
	143015196
	Hồ Thịquỳnh Trang
	19/02/1997

	12A1
	143015198
	Trương Huyền Trang
	28/04/1997

	12A1
	143015200
	Hồ Thị Thảo Vân
	30/09/1997

	12A1
	143015202
	Văn Thị Xuân
	06/02/1997

	12A1
	143015244
	Đậu Thị Quỳnh Ngân
	01/06/1997

	12A2
	143015204
	Nguyễn Thị Ngân Anh
	08/03/1997

	12A2
	143015206
	Lê Công Duy
	10/04/1997

	12A2
	143015208
	Hồ Sỹ Đô
	04/06/1997

	12A2
	143015210
	Đậu Viết Đức
	12/04/1997

	12A2
	143015212
	Hồ Sỹ Đức
	06/01/1997

	12A2
	143015214
	Lê Thị Khánh Hà
	08/03/1997

	12A2
	143015216
	Nguyễn Thị Khánh Hà
	05/11/1997

	12A2
	143015218
	Lê Thị Thu Hạnh
	14/06/1997

	12A2
	143015220
	Thái Thị Hạnh
	10/10/1997

	12A2
	143015222
	Thái Xuân Hào
	14/03/1997

	12A2
	143015224
	Lê Thị Hồng
	20/02/1997

	12A2
	143015226
	Nguyễn Thị Mai Hương
	08/08/1997

	12A2
	143015228
	Trần Thị Hường
	01/04/1997

	12A2
	143015230
	Lê Thị Huyền
	22/07/1997

	12A2
	143015232
	Ngô Thị Huyền
	03/06/1997

	12A2
	143015234
	Hồ Hữu Linh
	19/11/1997

	12A2
	143015236
	Hồ Phương Linh
	20/11/1997

	12A2
	143015238
	Lê Thị Khánh Linh
	05/01/1997

	12A2
	143015240
	Nguyễn Nghĩa Minh Nam
	15/03/1997

	12A2
	143015242
	Trần Phúc Nam
	05/12/1997

	12A2
	143015246
	Hồ Thị Nguyên
	30/07/1997

	12A2
	143015248
	Nguyễn Hồng Sơn
	28/01/1997

	12A2
	143015250
	Đậu Huy Nhân
	10/02/1997

	12A2
	143015252
	Hồ Thị Oanh
	24/10/1997

	12A2
	143015254
	Trần Văn Phú
	13/03/1997

	12A2
	143015256
	Nguyễn Văn Hoàng Phúc
	17/12/1997

	12A2
	143015258
	Nguyễn Thị Phương
	01/10/1997

	12A2
	143015260
	Ngô Thị Lan Phượng
	05/11/1997

	12A2
	143015262
	Nguyễn Viết Quân
	20/01/1997

	12A2
	143015264
	Đậu Thị Hồng Quyết
	19/09/1997

	12A2
	143015266
	Hồ Thị Quỳnh
	14/04/1997

	12A2
	143015268
	Lê Minh Thắng
	11/11/1997

	12A2
	143015270
	Hồ Anh Thư
	06/10/1997

	12A2
	143015272
	Hồ Thị Thu Thuỷ
	18/01/1997

	12A2
	143015274
	Lê Khắc Triều
	11/01/1997

	12A2
	143015276
	Hồ Văn Trung
	29/11/1997

	12A2
	143015278
	Nguyễn Xuân Trung
	16/04/1997

	12A2
	143015280
	Văn Đức Tuyến
	20/06/1997

	12A2
	143015282
	Võ Thị Cẩm Vân
	11/11/1997

	12A2
	143015284
	Lê Thạc Võ
	10/06/1997

	12A3
	143015286
	Nguyễn Duy An
	27/09/1997

	12A3
	143015288
	Lê Thị Anh
	07/07/1997

	12A3
	143015290
	Nguyễn Thị Châu
	29/01/1997

	12A3
	143015292
	Hoàng Văn Duy
	01/04/1997

	12A3
	143015294
	Bùi Thị Đạt
	18/05/1997

	12A3
	143015296
	Ngô Văn Hoàng
	27/01/1997

	12A3
	146321352
	Nguyễn Phi Hùng
	 

	12A3
	143015298
	Trần Thị Huyền
	09/06/1997

	12A3
	143015300
	Lê Quang Khải
	05/10/1997

	12A3
	143015302
	Lê Thị Thuý Lài
	21/02/1997

	12A3
	143015304
	Trần Thị Lài
	16/04/1997

	12A3
	143015306
	Phan Thị Lệ
	18/01/1997

	12A3
	143015308
	Văn Thị Linh
	11/02/1997

	12A3
	143015310
	Hồ Thị Loan
	16/03/1997

	12A3
	143015312
	Nguyễn Thị Cẩm Ly
	04/02/1997

	12A3
	143015314
	Nguyễn Thị Lý
	01/03/1997

	12A3
	143015316
	Phạm Thị Nga
	06/06/1997

	12A3
	143015318
	Hồ Thị Ngà
	01/09/1997

	12A3
	143015320
	Hồ Thị Ngân
	06/08/1997

	12A3
	143015322
	Nguyễn Thị Hoa Ngân
	19/01/1997

	12A3
	143015324
	Phạm Thị Ngọc
	01/04/1997

	12A3
	143015326
	Lê Thị Hồng Nhung
	26/06/1997

	12A3
	143015328
	Nguyễn Đình Ninh
	19/01/1997

	12A3
	143015330
	Hồ Thị Oanh
	08/09/1997

	12A3
	143015332
	Ngô Thị Quỳnh Oanh
	26/05/1997

	12A3
	143015334
	Văn Huy Phong
	03/03/1997

	12A3
	143015336
	Lê Thị Sen
	17/10/1997

	12A3
	143015338
	Hồ Phi Sơn
	22/11/1997

	12A3
	143015340
	Lê Thạc Thắng
	16/11/1997

	12A3
	143015342
	Nguyễn Văn Thịnh
	06/08/1997

	12A3
	143015344
	Nguyễn Thị Thu Thuỳ
	09/12/1997

	12A3
	143015346
	Hoàng Thu Thuỷ
	27/02/1997

	12A3
	143015348
	Trần Thị Thủy
	14/03/1997

	12A3
	143015350
	Văn Thị Trà
	01/05/1997

	12A3
	143015352
	Lê Thị Trang
	04/03/1997

	12A3
	143015354
	Trần Thị Huyền Trang
	11/05/1997

	12A3
	143015356
	Đinh Xuân Tú
	26/01/1997

	12A3
	143015358
	Trần Quỳnh Văn
	30/12/1997

	12A3
	143015360
	Hồ Đức Võ
	05/02/1997

	12A4
	143015362
	Nguyễn Thị Bích
	04/06/1997

	12A4
	143015364
	Nguyễn Thị Bông
	20/07/1997

	12A4
	143015366
	Lê Đăng Chiến
	10/06/1997

	12A4
	143015368
	Lê Văn Cương
	16/01/1997

	12A4
	143015370
	Trần Hoàng Đạt
	16/07/1997

	12A4
	143015372
	Nguyễn Thị Điệp
	13/01/1997

	12A4
	143015374
	Nguyễn Thị Hằng
	29/06/1997

	12A4
	143015376
	Lê Thị Hạnh
	17/05/1997

	12A4
	143015378
	Lê Thị Hạnh
	03/05/1997

	12A4
	143015380
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	05/07/1997

	12A4
	143015382
	Hoàng Văn Hào
	01/01/1996

	12A4
	143015384
	Hồ Minh Hiếu
	27/04/1997

	12A4
	143015386
	Lê Sỹ Hiếu
	05/01/1997

	12A4
	143015388
	Hồ Khánh Hoà
	08/08/1997

	12A4
	143015390
	Đinh Ngọc Hoàng
	10/12/1997

	12A4
	143015392
	Ngô Thị Hoè
	20/04/1997

	12A4
	143015394
	Nguyễn Thị Huyền
	24/08/1997

	12A4
	143015396
	Nguyễn Quốc Khải
	13/08/1997

	12A4
	143015398
	Hồ Sĩ Khanh
	10/01/1997

	12A4
	143015400
	Nguyễn Đình Linh
	14/04/1997

	12A4
	143015402
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	14/08/1997

	12A4
	143015404
	Lê Xuân Lộc
	28/09/1997

	12A4
	143015406
	Nguyễn Thị Lương
	22/02/1997

	12A4
	143015408
	Trần Thị Lý
	19/12/1997

	12A4
	143015410
	Hồ Sỹ Nam
	24/01/1997

	12A4
	143015412
	Nguyễn Việt Nam
	22/01/1997

	12A4
	143015414
	Ngô Thị Quỳnh Ngân
	22/10/1997

	12A4
	143015416
	Lê Thị Trà Nhi
	20/09/1997

	12A4
	143015418
	Hồ Lâm Oanh
	11/11/1997

	12A4
	143015420
	Lê Hồng Phúc
	25/11/1997

	12A4
	143015422
	Lê Thị Phượng
	04/02/1997

	12A4
	143015424
	Trần Thị Quyên
	01/08/1997

	12A4
	143015426
	Lê Hoàng Sâm
	03/08/1997

	12A4
	143015428
	Nguyễn Văn Sỹ
	15/12/1997

	12A4
	143015430
	Lê Thị Tám
	07/06/1997

	12A4
	143015432
	Trần Thị Thơm
	15/08/1997

	12A4
	143015434
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	23/06/1997

	12A4
	143015436
	Trần Thị Linh Trang
	03/06/1997

	12A4
	143015438
	Nguyễn Thị Trinh
	07/09/1997

	12A4
	143015440
	Bùi Sỹ Minh Tuấn
	08/07/1997

	12A5
	143015442
	Đặng Minh Anh
	14/12/1997

	12A5
	143015444
	Lê Công Bằng
	10/03/1997

	12A5
	143015446
	Trần Phúc Chiến
	21/11/1997

	12A5
	143015448
	Bùi Thái Dũng
	05/08/1997

	12A5
	143015450
	Hồ Thị Điệp
	12/01/1997

	12A5
	143015452
	Tạ Nguyên Đức
	12/11/1997

	12A5
	143015454
	Nguyễn Thị Giang
	12/03/1997

	12A5
	143015456
	Ngô Thị Hà
	11/06/1997

	12A5
	143015458
	Nguyễn Thị Hà
	20/11/1997

	12A5
	143015460
	Trần Đức Hoà
	03/11/1997

	12A5
	143015462
	Nguyễn Thị Hường
	12/09/1997

	12A5
	143015464
	Lê Thị Huyền
	08/07/1997

	12A5
	143015466
	Phan Văn Khánh
	11/08/1997

	12A5
	143015468
	Vũ Thị Lan
	25/05/1997

	12A5
	143015470
	Nguyễn Thị Ngọc
	05/10/1997

	12A5
	143015472
	Phan Thanh Nhàn
	03/07/1997

	12A5
	143015474
	Nguyễn Thị Oanh
	27/06/1997

	12A5
	143015476
	Lê Công Quang
	14/08/1997

	12A5
	143015478
	Nguyễn Văn Quyền
	09/12/1997

	12A5
	143015480
	Nguyễn Bá Sang
	16/07/1997

	12A5
	143015482
	Nguyễn Hữu Sang
	20/04/1997

	12A5
	143015484
	Hồ Thị Tâm
	27/04/1997

	12A5
	143015486
	Trần Thị Tâm
	03/10/1997

	12A5
	143015488
	Nguyễn Đức Thạch
	28/10/1997

	12A5
	143015490
	Phạm Thị Thảo
	13/10/1997

	12A5
	143015492
	Lê Thị Thu
	01/11/1997

	12A5
	143015494
	Nguyễn Thị Thu
	10/10/1997

	12A5
	143015496
	Nguyễn Thị Thuỳ
	26/07/1997

	12A5
	143015498
	Nguyễn Văn Tin
	17/04/1997

	12A5
	143015500
	Nguyễn Thị Trang
	18/01/1997

	12A5
	143015502
	Bùi Thị Trinh
	06/12/1997

	12A5
	143015504
	Trần Thị Trinh
	07/01/1997

	12A5
	143015506
	Phạm Hải Trung
	01/09/1997

	12A5
	143015508
	Bùi Duy Tú
	29/09/1997

	12A5
	143015510
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	16/07/1997

	12A5
	143015512
	Lê Hữu Việt
	03/01/1997

	12A5
	143015514
	Hoàng Long Vũ
	24/02/1997

	12A5
	143015516
	Trần Thị Xuân
	23/09/1997

	12A5
	143015518
	Lê Thị Yến
	20/10/1997

	12A6
	143015520
	Nguyễn Phúc Bảo
	22/10/1997

	12A6
	143015522
	Hồ Phi Bình
	17/01/1997

	12A6
	143015524
	Lê Thị Châu
	28/02/1997

	12A6
	143015526
	Lê Trọng Chiến
	16/04/1997

	12A6
	143015528
	Võ Đức Cường
	15/05/1997

	12A6
	143015530
	Hồ Thị Doãn
	06/08/1997

	12A6
	143015532
	Nguyễn Văn Dũng
	26/03/1997

	12A6
	143015534
	Nguyễn Đức Đức
	10/11/1996

	12A6
	143015536
	Nguyễn Văn Được
	15/06/1997

	12A6
	143015538
	Nguyễn Viết Được
	06/11/1997

	12A6
	143015540
	Trần Thị Hà
	20/06/1997

	12A6
	143015542
	Hoàng Thị Hiền
	02/02/1997

	12A6
	143015544
	Nguyễn Thị Hiền
	26/02/1997

	12A6
	143015546
	Nguyễn Hữu Hiếu
	17/09/1997

	12A6
	143015548
	Vũ Văn Hoàn
	16/01/1997

	12A6
	143015550
	Trần Huy Hoàng
	15/02/1997

	12A6
	143015552
	Lê Thị Huệ
	18/09/1997

	12A6
	143015554
	Lê Sỹ Hùng
	20/03/1997

	12A6
	143015558
	Nguyễn Phúc Huy
	20/03/1997

	12A6
	143015560
	Trần Đình Khải
	20/04/1997

	12A6
	143015562
	Văn Đức Khải
	11/11/1997

	12A6
	143015564
	Trương Văn Kiên
	23/02/1997

	12A6
	143015566
	Nguyễn Hữu Nam
	07/01/1997

	12A6
	143015568
	Phan Đình Nam
	05/08/1997

	12A6
	143015570
	Phạm Thị Ngọc
	05/09/1997

	12A6
	143015572
	Lê Minh Nhật
	15/06/1997

	12A6
	143015574
	Phan Văn Phức
	27/01/1997

	12A6
	143015576
	Lê Thị Quyên
	25/06/1997

	12A6
	143015578
	Bùi Thị Vân Quỳnh
	16/01/1997

	12A6
	143015580
	Hồ Thị Quỳnh
	04/09/1997

	12A6
	143015582
	Nguyễn Quý Sự
	18/12/1997

	12A6
	143015584
	Lê Thị Thơ
	22/04/1997

	12A6
	143015586
	Nguyễn Xuân Tiến
	16/12/1997

	12A6
	143015588
	Lê Công Toàn
	10/11/1997

	12A6
	143015590
	Lê Thạc Toản
	12/01/1997

	12A6
	143015592
	Lê Thị Trang
	07/01/1997

	12A6
	143015594
	Phan Minh Trung
	15/11/1997

	12A6
	143015596
	Hoàng Anh Tuấn
	30/08/1997

	12A7
	143015598
	Nguyễn Văn Chiến
	19/08/1997

	12A7
	143015600
	Lê Hồng Đăng
	02/10/1997

	12A7
	143015602
	Lê Thành Đạt
	11/02/1997

	12A7
	143015604
	Hồ Sỹ Đợi
	15/02/1997

	12A7
	143015606
	Trương Hữu Đức
	16/10/1997

	12A7
	143015608
	Hoàng Thị Hiền
	11/04/1997

	12A7
	143015610
	Vũ Lê Hiếu
	27/07/1997

	12A7
	143015612
	Vũ Lê Hiếu
	21/11/1997

	12A7
	143015614
	Lê Hồng Hoàng
	18/02/1997

	12A7
	143015616
	Nguyễn Đình Hoàng
	09/11/1997

	12A7
	143015618
	Trần Thị Hồng
	02/09/1997

	12A7
	143015620
	Lê Thị Huệ
	24/12/1997

	12A7
	143015622
	Hà Văn Hùng
	01/10/1997

	12A7
	143015624
	Quách Hữu Hùng
	13/03/1997

	12A7
	143015626
	Lê Thị Huyền
	27/10/1997

	12A7
	143015628
	Vũ Lê Lâm
	11/10/1997

	12A7
	143015630
	Hoàng Thị Luyến
	28/03/1997

	12A7
	143015632
	Nguyễn Thị Mai
	08/02/1997

	12A7
	143015634
	Hồ Thị Minh
	06/10/1997

	12A7
	143015636
	Ngô Trí Nam
	19/07/1997

	12A7
	143015638
	Trần Giang Nam
	17/11/1996

	12A7
	143015640
	Hồ Thị Kim Oanh
	25/05/1997

	12A7
	143015642
	Ngô Thị Oanh
	09/11/1997

	12A7
	143015644
	Ngô Thị Phương
	08/10/1997

	12A7
	143015646
	Lê Thị Tâm
	16/12/1997

	12A7
	143015648
	Lê Thị Tâm
	17/11/1997

	12A7
	143015650
	Ngô Văn Thắng
	03/12/1997

	12A7
	143015652
	Lê Thị Thanh
	01/12/1997

	12A7
	143015654
	Lê Đăng Thành
	12/07/1997

	12A7
	143015656
	Nguyễn Văn Thành
	10/10/1997

	12A7
	143015658
	Phan Thị Thảo
	18/02/1997

	12A7
	143015660
	Nguyễn Bá Thoả
	20/02/1997

	12A7
	143015662
	Nguyễn Trọng Thủy
	10/10/1997

	12A7
	143015664
	Đậu Quang Tiến
	14/09/1996

	12A7
	143015666
	Đậu Thị Trang
	14/06/1997

	12A7
	143015668
	Đinh Thị Trang
	28/02/1997

	12A7
	143015670
	Văn Thị Yến
	19/11/1997

	12A8
	143015672
	Lê Trần Đức Anh
	08/08/1997

	12A8
	143015674
	Nguyễn Nhật Anh
	04/09/1996

	12A8
	143015676
	Nguyễn Bá Bình
	04/01/1997

	12A8
	143015678
	Văn Thị Bình
	11/08/1997

	12A8
	143015680
	Nguyễn Thị Bông
	04/11/1997

	12A8
	143015682
	Lê Thị Chinh
	18/03/1997

	12A8
	143015684
	Lê Thị Chinh
	14/03/1997

	12A8
	143015686
	Trần Văn Chổm
	18/07/1997

	12A8
	143015688
	Hoàng Xuân Cương
	23/01/1997

	12A8
	143015690
	Nguyễn Đức Cường
	23/01/1997

	12A8
	143015692
	Trần Ngọc Đức
	09/11/1996

	12A8
	143015694
	Nguyễn Thị Hà
	30/12/1997

	12A8
	143015696
	Mai Thị Huệ
	05/03/1997

	12A8
	143015698
	Trương Văn Khải
	26/05/1997

	12A8
	143015700
	Nguyễn Đức Lãm
	19/01/1997

	12A8
	143015702
	Lê Công Linh
	06/11/1997

	12A8
	143015704
	Lê Văn Linh
	15/10/1997

	12A8
	143015706
	Đậu Thị Lộc
	28/08/1997

	12A8
	143015708
	Nguyễn Thị Mai
	28/05/1997

	12A8
	143015710
	Trần Thị Mai
	10/12/1997

	12A8
	143015712
	Văn Anh Minh
	12/08/1997

	12A8
	143015714
	Trương Văn Năm
	08/05/1997

	12A8
	143015716
	Nguyễn Thị Nga
	16/09/1996

	12A8
	143015718
	Bùi Thị Ngân
	18/06/1997

	12A8
	143015720
	Lê Thị Ngân
	03/05/1997

	12A8
	143015722
	Lê Thị Ngân
	10/06/1997

	12A8
	143015724
	Hoàng Văn Phong
	18/01/1997

	12A8
	143015726
	Đậu Văn Quang
	25/05/1996

	12A8
	143015728
	Lê Văn Quang
	01/07/1997

	12A8
	143015730
	Nguyễn Xuân Quỳnh
	13/09/1997

	12A8
	143015732
	Nguyễn Thành Tâm
	10/01/1997

	12A8
	143015734
	Thái Thị Tâm
	10/11/1997

	12A8
	143015736
	Vũ Thị Thanh
	26/11/1997

	12A8
	143015738
	Hồ Thị Kim Thoa
	14/10/1997

	12A8
	143015740
	Hồ Thị Thu
	22/01/1997

	12A8
	143015742
	Nguyễn Thị Thu
	09/02/1997

	12A8
	143015744
	Trần Thị Thuý
	16/03/1997

	12A8
	143015746
	Trương Thị Thanh Thuý
	05/05/1997

	12A8
	143015748
	Hồ Thị Thủy
	15/10/1997

	12A8
	143015750
	Nguyễn Thị Trang
	16/06/1997

	12A8
	143015752
	Hồ Sỹ Trí
	12/11/1997

	12A9
	143015754
	Lê Thạc Ba
	20/04/1997

	12A9
	143015756
	Nguyễn Bá Bách
	06/01/1997

	12A9
	143015758
	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh
	08/03/1997

	12A9
	143015760
	Nguyễn Văn Đạt
	06/01/1997

	12A9
	143015762
	Lê Hữu Hiệp
	04/03/1997

	12A9
	143015764
	Nguyễn Xuân Hiếu
	04/09/1997

	12A9
	143015766
	Trần Ngọc Hoà
	23/02/1997

	12A9
	143015768
	Nguyễn Viết Hoàng
	23/01/1997

	12A9
	143015770
	Trần Văn Hoàng
	17/07/1997

	12A9
	143015772
	Hồ Trọng Huấn
	16/06/1997

	12A9
	143015774
	Trần Xuân Hùng
	07/08/1997

	12A9
	143015776
	Nguyễn Thị Hường
	02/10/1997

	12A9
	143015778
	Hồ Thị Khánh Linh
	04/03/1997

	12A9
	143015780
	Lê Thị Thùy Linh
	08/05/1997

	12A9
	143015782
	Nguyễn Văn Linh
	25/04/1997

	12A9
	143015784
	Lê Thị Lợi
	14/02/1997

	12A9
	143015786
	Hồ Thị Mơ
	01/11/1997

	12A9
	143015788
	Nguyễn Công Nam
	18/03/1997

	12A9
	143015790
	Hồ Đức Nguyên
	21/12/1997

	12A9
	143015792
	Phan Thị Phượng
	04/04/1996

	12A9
	143015794
	Bùi Đình Quang
	03/01/1996

	12A9
	143015796
	Trần Thị Sâm
	01/01/1997

	12A9
	143015798
	Hồ Sỹ Sơn
	10/01/1997

	12A9
	143015800
	Nguyễn Bá Sơn
	06/10/1996

	12A9
	143015802
	Nguyễn Xuân Tài
	05/10/1997

	12A9
	143015804
	Nguyễn Bá Tam
	19/09/1997

	12A9
	143015806
	Bùi Thị Thu
	02/01/1997

	12A9
	143015808
	Phan Duy Thương
	26/03/1997

	12A9
	143015810
	Văn Thị Thương
	10/10/1997

	12A9
	143015812
	Trương Thị Thuý
	19/08/1997

	12A9
	143015814
	Nguyễn Thị Trinh
	18/06/1997

	12A9
	143015816
	Lê Đình Trung
	09/10/1997

	12A9
	143015818
	Nguyễn Hữu Trung
	16/08/1997

	12A9
	143015820
	Nguyễn Văn Tú
	16/10/1997

	12A9
	143015822
	Nguyễn Văn Tú
	04/08/1996

	12A9
	143015824
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	21/08/1997

	12A9
	143015826
	Mạch Quang Việt
	13/04/1997

	12A9
	143015828
	Hồ Thị Hải Yến
	02/09/1997

	12A10
	143015830
	Phan Việt An
	07/02/1997

	12A10
	143015832
	Văn Nga Anh
	09/11/1997

	12A10
	143015834
	Nguyễn Ngọc Châu
	04/01/1997

	12A10
	143015836
	Nguyễn Huy Chủ
	12/02/1997

	12A10
	143015838
	Hồ Sỹ Dũng
	01/09/1997

	12A10
	143015840
	Trương Thị Duyên
	20/09/1997

	12A10
	143015842
	Nguyễn Xuân Đạt
	10/08/1997

	12A10
	143015844
	Phan Thị Hạnh
	01/07/1997

	12A10
	143015846
	Chu Thị Hiên
	23/03/1997

	12A10
	143015848
	Ngô Trí Hiếu
	18/09/1997

	12A10
	143015850
	Nguyễn Thị Hoà
	29/08/1997

	12A10
	143015852
	Nguyễn Thị Hoài
	06/02/1997

	12A10
	143015854
	Đậu Thị Hồng
	15/07/1996

	12A10
	143015856
	Hồ Bá Hùng
	17/05/1997

	12A10
	143015858
	Lê Thế Hùng
	08/09/1997

	12A10
	143015860
	Nguyễn Ngọc Khoa
	22/01/1997

	12A10
	143015862
	Hồ Sĩ Linh
	14/08/1997

	12A10
	143015864
	Hồ Thị Linh
	23/01/1997

	12A10
	143015866
	Nguyễn Văn Long
	13/01/1997

	12A10
	143015868
	Hồ Thị Lượng
	28/11/1997

	12A10
	143015870
	Nguyễn Đình Minh
	09/12/1997

	12A10
	143015872
	Nguyễn Thị Ngân
	28/10/1997

	12A10
	143015874
	Trần Văn Nghĩa
	15/06/1997

	12A10
	143015876
	Trần Đức Nhân
	01/07/1996

	12A10
	143015878
	Trần Phúc Minh Nhất
	28/03/1997

	12A10
	143015880
	Nguyễn Thị Phuợng
	14/06/1997

	12A10
	143015882
	Trần Thị Phương
	10/12/1997

	12A10
	143015884
	Nguyễn Xuân Quyền
	29/09/1997

	12A10
	143015886
	Ngô Thị Phương Quỳnh
	23/10/1997

	12A10
	143015888
	Hồ Thị Thảo
	03/10/1997

	12A10
	143015890
	Nguyễn Thị Thảo
	12/02/1997

	12A10
	143015892
	Hồ Văn Tháp
	16/12/1997

	12A10
	143015894
	Nguyễn Thị Thông
	16/07/1997

	12A10
	143015896
	Nguyễn Thị Thuỳ
	05/07/1997

	12A10
	143015898
	Phạm Thị Trang
	22/11/1997

	12A10
	143015900
	Trần Văn Trinh
	09/02/1997

	12A10
	143015902
	Hồ Sỹ Tuyển
	28/10/1997

	12A10
	143015904
	Nguyễn Thị Hải Yến
	10/09/1997

	12A11
	143015906
	Trương Thị Bích
	16/11/1997

	12A11
	143015908
	Đậu Viết Cường
	20/05/1997

	12A11
	143015910
	Hồ Sỹ Cường
	21/04/1997

	12A11
	143015912
	Hoàng Thị Ngọc Diệp
	11/08/1997

	12A11
	143015914
	Nguyễn Thị Duyên
	11/04/1997

	12A11
	143015916
	Phan Thị Duyên
	07/04/1997

	12A11
	143015918
	Bạch Trọng Đức
	04/07/1997

	12A11
	143015920
	Nguyễn Thị Đức
	01/06/1997

	12A11
	143015922
	Hồ Thị Ngọc Hà
	15/02/1997

	12A11
	143015924
	Nguyễn Thị Hà
	07/07/1997

	12A11
	143015926
	Nguyễn Thị Hằng
	27/10/1996

	12A11
	143015928
	Lê Thị Hạnh
	22/08/1997

	12A11
	143015930
	Hồ Thị Hiền
	26/03/1997

	12A11
	143015932
	Nguyễn Thị Hiền
	09/10/1997

	12A11
	143015934
	Hoàng Đình Hiệp
	20/04/1997

	12A11
	143015936
	Hồ Thị Hoan
	17/06/1997

	12A11
	143015938
	Nguyễn Thị Linh Huệ
	21/08/1997

	12A11
	143015940
	Quách Hữu Hùng
	06/08/1997

	12A11
	143015942
	Nguyễn Mai Hương
	26/01/1997

	12A11
	143015944
	Nguyễn Thị Hường
	11/05/1997

	12A11
	143015946
	Nguyễn Thị Bích Huyền
	28/08/1997

	12A11
	143015948
	Nguyễn Thị Huyền
	24/07/1997

	12A11
	143015950
	Trương Thị Huyền
	04/04/1997

	12A11
	143015952
	Lê Thị Mỹ Linh
	15/03/1997

	12A11
	143015954
	Trần Thị Linh
	08/01/1997

	12A11
	143015956
	Hồ Sỹ Nhật Minh
	22/01/1995

	12A11
	143015958
	Lê Công Nam
	27/03/1997

	12A11
	143015960
	Nguyễn Thị Ngọc
	12/11/1996

	12A11
	143015962
	Vũ Đình Ngọc
	09/10/1996

	12A11
	143015964
	Lê Xuân Nguyên
	13/03/1997

	12A11
	143015966
	Nguyễn Thị Nhi
	26/09/1997

	12A11
	143015968
	Bùi Thị Quỳnh
	17/10/1997

	12A11
	143015970
	Nguyễn Thị Quỳnh
	26/09/1997

	12A11
	143015972
	Nguyễn Thị Quỳnh
	13/12/1997

	12A11
	143015974
	Nguyễn Thị Thu
	09/06/1997

	12A11
	143015976
	Lê Công Tới
	16/02/1997

	12A11
	143015978
	Trần Thị Kiều Trinh
	02/07/1997

	12A11
	143015980
	Lê Sỹ Trung
	04/12/1997

	12A11
	143015982
	Nguyễn Thị Tuyết
	18/08/1997

	12A11
	143015984
	Ngô Thị Vân
	10/01/1997

	12A12
	143015986
	Nguyễn Huy Anh
	10/02/1997

	12A12
	143015988
	Văn Thị Vân Anh
	22/06/1997

	12A12
	143015990
	Hồ Sỹ Biền
	26/08/1997

	12A12
	143015992
	Hồ Thị Ngọc Dung
	26/05/1997

	12A12
	143015994
	Lê Thị Dung
	08/04/1997

	12A12
	143015996
	Nguyễn Huy Duy
	15/09/1997

	12A12
	143015998
	Đậu Huy Đức
	23/08/1997

	12A12
	143016000
	Phan Văn Đức
	19/08/1997

	12A12
	143016002
	Lê Công Hòa
	30/11/1997

	12A12
	143016004
	Trương Việt Hoàng
	13/10/1997

	12A12
	143016006
	Nguyễn Thị Huệ
	27/07/1997

	12A12
	143016008
	Nguyễn Viết Huệ
	15/11/1997

	12A12
	143016010
	Văn Thị Huệ
	29/12/1997

	12A12
	143016012
	Trần Thị Hường
	07/10/1997

	12A12
	143016014
	Nguyễn Thị Huyền
	19/02/1997

	12A12
	143016016
	Trần Phúc Lĩnh
	10/09/1997

	12A12
	143016018
	Lê Thị Liễu
	06/06/1997

	12A12
	143016020
	Bạch Thị Mai
	23/11/1997

	12A12
	143016022
	Trần Thị Trà My
	01/10/1997

	12A12
	143016024
	Nguyễn Thị Ngọc
	14/07/1997

	12A12
	143016026
	Nguyễn Văn Nghĩa
	26/08/1997

	12A12
	143016028
	Đào Văn Nguyên
	10/12/1997

	12A12
	143016030
	Lê Hữu Nguyên
	12/08/1997

	12A12
	143016032
	Nguyễn Thị Nhân
	16/02/1997

	12A12
	143016034
	Lê Thị Nhung
	25/05/1997

	12A12
	143016036
	Phan Viết Quyền
	21/11/1997

	12A12
	143016038
	Ngô Thị Quỳnh
	08/01/1997

	12A12
	143016040
	Lê Duy Rừng
	29/05/1997

	12A12
	143016042
	Lê Thị Sao
	10/12/1997

	12A12
	143016044
	Lê Thị Sơn
	20/09/1997

	12A12
	143016046
	Nguyễn Bá Sơn
	01/02/1997

	12A12
	143016048
	Hồ Sĩ Tài
	27/03/1997

	12A12
	143016050
	Nguyễn Thị Thanh
	21/08/1997

	12A12
	143016052
	Hồ Mậu Thành
	20/06/1997

	12A12
	143016054
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	15/09/1997

	12A12
	143016056
	Nguyễn Viết Tú
	28/02/1997

	12A12
	143016058
	Nguyễn Thị Xuân
	30/11/1997

	12A13
	143016060
	Văn Huy An
	24/09/1997

	12A13
	143016062
	Trần Thị Ngân Bình
	15/11/1997

	12A13
	143016064
	Hồ Văn Chung
	26/06/1997

	12A13
	143016066
	Lê Thị Diên
	26/01/1997

	12A13
	143016068
	Hồ Thị Dung
	27/03/1997

	12A13
	143016070
	Phan Thị Hằng
	27/10/1997

	12A13
	143016072
	Trần Thị Hậu
	13/04/1997

	12A13
	143016074
	Hồ Thị Hòa
	21/09/1997

	12A13
	143016076
	Lê Thị Huệ
	14/05/1996

	12A13
	143016078
	Nguyễn Đình Thiện Hưng
	03/09/1997

	12A13
	143016080
	Đặng Thị Huyền
	26/08/1997

	12A13
	143016082
	Nguyễn Ngọc Huyền
	17/11/1997

	12A13
	143016084
	Lê Quốc Khánh
	30/04/1997

	12A13
	143016086
	Lê Thị Lí
	12/01/1997

	12A13
	143016088
	Hà Thị Linh
	07/12/1997

	12A13
	143016090
	Ngô Nhật Linh
	28/05/1996

	12A13
	143016092
	Nguyễn Thị Linh
	26/07/1997

	12A13
	143016094
	Nguyễn Văn Lực
	02/11/1997

	12A13
	143016096
	Lê Thị Lý
	07/12/1997

	12A13
	143016098
	Nguyễn Thị Hải Lý
	26/03/1997

	12A13
	143016100
	Trần Thị Mai
	08/02/1997

	12A13
	143016102
	Lê Thị Mỹ
	21/09/1997

	12A13
	143016104
	Nguyễn Thị Nguyệt
	23/01/1997

	12A13
	143016106
	Lê Thị Nhung
	04/05/1997

	12A13
	143016108
	Nguyễn Thị Lan Phương
	20/10/1997

	12A13
	143016112
	Lê Văn Sanh
	26/10/1997

	12A13
	143016114
	Vũ Xuân Tài
	01/09/1997

	12A13
	143016116
	Đậu Thị Thanh
	17/09/1997

	12A13
	143016118
	Nguyễn Thị Thảo
	06/07/1997

	12A13
	143016120
	Trần Văn Thiện
	20/05/1997

	12A13
	143016122
	Nguyễn Văn Tịnh
	08/01/1997

	12A13
	143016124
	Đậu Thị Thu Trà
	14/02/1997

	12A13
	143016126
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	27/07/1997

	12A13
	143016128
	Nguyễn Thị Trang
	26/06/1997

	12A13
	143016130
	Trần Thị Tròn
	10/11/1997

	12A13
	143016132
	Bùi Đình Tú
	02/03/1997

	12A13
	143016134
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	13/06/1997

	12A13
	143016136
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	02/07/1997

	12A14
	143016138
	Lê Thị Bích
	10/07/1997

	12A14
	143016140
	Bùi Thị Châu
	13/03/1998

	12A14
	143016142
	Nguyễn Thị Linh Chi
	10/05/1997

	12A14
	143016144
	Trần Thị Linh Chi
	04/10/1997

	12A14
	143016146
	Phan Xuân Cương
	27/07/1997

	12A14
	143016148
	Nguyễn Thị Diệu
	04/09/1997

	12A14
	143016150
	Nguyễn Thị Dịu
	27/01/1997

	12A14
	143016152
	Bùi Thị Thùy Dương
	27/01/1997

	12A14
	143016154
	Đậu Minh Đạt
	07/07/1997

	12A14
	143016156
	Phan Thị Hóa
	20/05/1997

	12A14
	143016158
	Lê Thị Hồng
	06/10/1997

	12A14
	143016160
	Nguyễn Thị Thanh Huệ
	06/01/1997

	12A14
	143016162
	Lê Thị Huyền
	20/04/1997

	12A14
	143016164
	Lê Thị Lê
	03/02/1997

	12A14
	143016166
	Lê Thị Liên
	06/06/1997

	12A14
	143016168
	Hồ Thị Lụa
	21/09/1997

	12A14
	143016170
	Nguyễn Thị Lưu
	03/01/1997

	12A14
	143016172
	Trần Thị Luyến
	02/08/1997

	12A14
	143016174
	Nguyễn Thị Hương Ly
	09/02/1997

	12A14
	143016176
	Đậu Sỹ Mạnh
	10/01/1997

	12A14
	143016178
	Nguyễn Thị Mơ
	25/12/1997

	12A14
	143016180
	Dương Thị Mỹ
	13/08/1997

	12A14
	143016182
	Trần Thị Ngân
	17/09/1997

	12A14
	143016184
	Nguyễn Thị Hải Nhi
	14/05/1997

	12A14
	143016186
	Nguyễn Thị Nhi
	02/07/1997

	12A14
	143016188
	Đặng Thị Nhung
	15/06/1997

	12A14
	143016190
	Mai Thị Phượng
	26/08/1997

	12A14
	143016192
	Nguyễn Đình Sơn
	27/07/1997

	12A14
	143016194
	Nguyễn Thị Tâm
	26/08/1997

	12A14
	143016196
	Nguyễn Thị Thương
	04/02/1997

	12A14
	143016198
	Lê Thị Thúy
	20/12/1997

	12A14
	143016200
	Lê Thị Thúy
	11/05/1997

	12A14
	143016202
	Hồ Thị Trang
	01/04/1997

	12A14
	143016204
	Trần Thị Trang
	27/09/1997

	12A14
	143016206
	Trần Thị Trang
	09/07/1997

	12A14
	143016208
	Nguyễn Thị Trinh
	07/03/1997

	12A14
	143016210
	Nguyễn Thị Vân
	03/04/1997

	12A14
	143016212
	Trần Thị Nam Vân
	17/02/1997

	12A14
	143016214
	Nguyễn Thị Yến
	20/03/1997

	12A15
	143016216
	Nguyễn Thị Vân Anh
	06/01/1997

	12A15
	143016218
	Đậu Thị Châu
	23/10/1997

	12A15
	143016220
	Nguyễn Thị Châu
	11/08/1997

	12A15
	143016222
	Trần Thị Châu
	18/01/1997

	12A15
	143016224
	Lê Xuân Chiến
	06/05/1997

	12A15
	143016226
	Vũ Thị Chung
	17/07/1997

	12A15
	143016228
	Nguyễn Minh Cường
	03/02/1997

	12A15
	143016230
	Đậu Minh Dục
	20/11/1997

	12A15
	143016232
	Nguyễn Xuân Đại
	23/02/1997

	12A15
	143016234
	Nguyễn Thị Hiền
	05/06/1997

	12A15
	143016236
	Văn Huy Hoàn
	01/01/1996

	12A15
	143016238
	Nguyễn Văn Hợp
	25/08/1996

	12A15
	143016240
	Lê Ngọc Huế
	06/04/1997

	12A15
	143016242
	Lê Thị Lan Hương
	27/11/1997

	12A15
	143016244
	Nguyễn Thị Hường
	18/01/1997

	12A15
	143016246
	Trần Thị Lam
	04/06/1997

	12A15
	143016248
	Nguyễn Thị Lan
	06/11/1997

	12A15
	143016250
	Lê Thị Liên
	28/12/1997

	12A15
	143016252
	Nguyễn Thị Loan
	17/06/1997

	12A15
	143016254
	Bùi Thái Lực
	13/02/1997

	12A15
	143016256
	Phạm Thị Mai
	20/06/1996

	12A15
	143016258
	Lê Thị Nga
	03/08/1997

	12A15
	143016260
	Nguyễn Thị Nga
	18/09/1997

	12A15
	143016262
	Nguyễn Thị Nghĩa
	22/03/1997

	12A15
	143016264
	Bùi Văn Ngọc
	29/11/1997

	12A15
	143016266
	Trịnh Thị Nữ
	24/08/1997

	12A15
	143016268
	Lê Thị Oanh
	03/05/1997

	12A15
	143016270
	Nguyễn Thị Oanh
	22/09/1996

	12A15
	143016272
	Nguyễn Thị Oanh
	02/03/1997

	12A15
	143016276
	Đậu Thị Quỳnh
	04/01/1997

	12A15
	143016278
	Lê Thị Sâm
	24/10/1997

	12A15
	143016280
	Lê Thị Thu
	07/11/1997

	12A15
	143016282
	Lê Thị Thu
	25/01/1997

	12A15
	143016284
	Phạm Thị Thùy Trang
	11/08/1997

	12A15
	143016286
	Trương Thị Trinh
	11/01/1998

	12A15
	143016288
	Lê Thị Tròn
	07/12/1997

	12A15
	143016290
	Lê Công Tuấn
	08/12/1996

	12A15
	143016292
	Hoàng Thị Yến
	04/12/1996

	12A15
	143016294
	Lê Thị Yến
	11/08/1997

	12A15
	143016296
	Nguyễn Đình Lâm
	28/03/1996


Bước 2.
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Bước 1. Gõ địa chỉ mở trang Web của nhà trường
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